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DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT

BOD : Nhu cầu ôxy sinh hóa

BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường

BXD : Bộ Xây dựng

BYT : Bộ Y tế

COD : Nhu cầu ôxy hóa học

CTNH : Chất thải nguy hại

CTRCN : Chất thải rắn công nghiệp

CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt

HTTG : Hệ thống thu gom

HTXL : Hệ thống xử lý

KPH : Không phát hiện

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam

PCCC : Phòng cháy chữa cháy

SS : Chất rắn lơ lửng

TCVN : Tiêu Chuẩn Việt Nam

TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn

TSS : Tổng chất rắn lơ lửng
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CHƯƠNG I

THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀMÁY
1.1 TÊN CHỦ NHÀMÁY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 234, đường ĐT 747, khu phố Tân Lương, phường Thạnh
Phước, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN NGỌC HÙNG, Chức vụ: Giám đốc.
- Sinh ngày: 05/07/1970, Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ căn cước công dân số: 044070004564 , ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh

sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: K40 Dương Quảng Hàm, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: K40 Dương Quảng Hàm, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0274 3629126, Email: infotdc1@betongthuduc1.com
Website: www.betongthuduc1.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 mã

số 3700912751 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương – Phòng đăng ký kinh doanh
cấp lần đầu ngày 13/05/2008 và thay đổi lần thứ 8 ngày 12/07/2023.
1.2. TÊN NHÀ MÁY: “Nhà máy bê tông ly tâm dự ứng lực công suất 175.000 tấn/năm”

Địa điểm Nhà máy: Số 234, đường ĐT 747, khu phố Tân Lương, phường Thạnh
Phước, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Tọa độ góc ranh của Nhà máy được thể hiện như sau:

Bảng 1.1. Tọa độ góc ranh khu đất của nhà máy

Mốc Tọa độ
X (m) Y (m)

1 1218288.94 611775.59
2 1218279.82 611791.80
3 1218301.43 611804.51
4 1218278.52 611834.53
5 1218222.02 611808.61
6 1218209.71 611832.04
7 1218145.55 611799.36
8 1218120.95 611852.56
9 1218144.11 611865.27
10 1229166.93 611901.80
11 1218079.84 611929.42
12 1218064.95 611973.95
13 1218102.45 612006.72
14 1218087.08 612041.63
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15 1218180.70 612082.63
16 1218239.08 611977.18
17 1218325.56 612035.24
18 1218312.26 612060.54
19 1218373.99 612093.22
20 1218509.79 611919.75

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)
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Hình 1.1 Vị trí khu đất của Nhà máy
Vị trí tiếp giáp của khu đất Nhà máy như sau:
- Phía Đông: Giáp với sông Đồng Nai.
- Phía Tây: Giáp với đường ĐT 747.
- Phía Nam: Giáp với nhà dân khu vực xã Thạnh Phước; Công ty TNHH một thành

viên Vật liệu xây dựng Nguyễn Hưng hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng
đường thủy, bán buôn vật liệu xây dựng.

- Phía Bắc: Giáp với nhà dân khu vực xã Khánh Bình; xưởng ván ép và đất trống.
Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các giấy phép liên quan đến môi trường của Nhà

máy:
+Giấy phép xây dựng: Số 957/GPXD do Sở Xây dựng - UBND tỉnh Bình Dương cấp

ngày 11 tháng 05 năm 2009.
+Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH số 74.000.681.T được Chi cục bảo vệ môi trường -

Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Dương cấp ngày 05 tháng 02 năm 2010.
+Giấy chứng nhận thẩm duyệt hệ thống PCCC số 358/TD-PCCC ngày 28/07/2008 của

Công an Tỉnh Bình Dương cấp.

Sông Đồng Nai
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+Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3205/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Ban Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Quy mô của Nhà máy: Tổng vốn đầu tư của Nhà máy là 25.200.000.000 VNĐ (hai
mươi lăm tỷ hai trăm triệu đồng), thuộc nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về
đầu tư công.

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY:
1.3.1. Sản phẩm và Công suất của Nhà máy:

Sản phẩm của Nhà máy là các cấu kiện bê tông, bao gồm: cột điện bê tông ứng lực,
cọc ống bê tông ứng lực, ống cống, cấu kiện bê tông đúc sẵn với tổng công suất 175.000
tấn sản phẩm các loại/năm.
1.3.2. Công nghệ sản xuất của Nhà máy:

Quy trình sản xuất của nhà máy bao gồm các quy trình: sản xuất bê tông tại trạm trộn,
sản xuất cọc ống, cột điện, ống cống và các cấu kiện bê tông đúc sẵn khác...

1.3.2.1 Quy trình sản xuất bê tông tại trạm trộn:
Đầu tiên bê tông được chuẩn bị tại trạm trộn riêng.

Hình 1.2. Quy trình sản xuất bê tông của Nhà máy
Thuyết minh quy trình sản xuất bê tông:
Xi măng được vận chuyển về bằng xe bồn chuyên dụng và được nạp vào các silô chứa

bằng hệ thống bơm qua ống ruột gà. Cát nghiền và đá 5x20 được lưu trữ ở kho, nước được
lưu trữ ở bể. Cát thô cát mịn được rửa, lược rác bằng máy chuyên dụng và vận chuyển đến
phễu phân phối bằng hệ thống băng tải. Nước và phụ gia được bơm và phân tách đến phễu

Xi măng Cát Đá 5x20 Nước & Phụ Gia

Lưu trữ trong silô Lưu trữ ở kho Lưu trữ ở kho Lưu tr ữ ở bể

Máy rửa cát Máy rửa đá

Định lượng Phễu phân phối Phễu phân phối Bơm

Trộn bê tông

Rót vào khuônXử lý bụi Xử lý nước thải

Nước xử lý và sử dụng tuần hoàn
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phân phối. Các vật liệu sau khi đến phễu phân phối sẽ qua công đoạn chính là trộn bê tông
tại buồng trộn kín. Sau đó bê tông được rót vào khuôn bằng hệ thống rót tự động đồng bộ
của trạm trộn và khuôn đặt trên bệ có đường ray di chuyển để bê tông được rải đều trên
khuôn.

1.3.2.2 Quy trình sản xuất cọc ống và cột điện:

Hình 1.3. Quy trình sản xuất cọc ống và cột điện
Thuyết minh quy trình sản xuất cọc ống và cột điện:
Thép dự ứng lực được đưa vào máy cắt tự động chuyên dùng và đầu thanh thép được

tán trên máy tán chuyên dùng. Cốt thép được gia công trên máy tạo nòng thép hàn tự động.
Tại đây, thép quấn đai được hàn dính vào các thanh thép dọc chịu căng tại các điểm tiếp
xúc bằng phương pháp hàn điện tiếp xúc (không sử dụng que hàn), tại các điểm tiếp xúc
của vật hàn được quét tia lửa điện làm nóng chảy vật hàn tại điểm tiếp xúc và liên kết mối
hàn.

Khuôn được chuẩn bị sẵn, đặt nòng thép đã hàn vào khuôn. Tiếp theo bê tông từ trạm
trộn được nạp vào khuôn bằng hệ thống rót tự động nằm phía dưới trạm trộn và khuôn đặt
trên bệ có đường ray di chuyển để bê tông được rải đều trên khuôn. Khuôn được đậy nắp
và siết chặt đảm bảo độ kín và chắc chắn.

Thành phẩm

Vệ sinh khuôn,
nạp bê tông

Siết khuôn, căng thép

Gia công cốt thép

Thép các loại

Quay ly tâm

Tháo khuôn

Bảo dưỡng sản phẩm

Khói thải, tro đáy

Nồi hơi (đốt củi)

Bê tông từ trạm trộn

Nước
thải
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Khuôn đã có nòng thép, bê tông được đưa lên dàn căng tạo ứng lực. Lực căng được
kiểm tra bằng đồng hồ tùy theo yêu cầu của từng loại sản phẩm.

Khuôn được đưa lên dàn quay ly tâm ở các tốc độ quay khác nhau từ 50 - 450
vòng/phút, đảm bảo các bước: quay đảo bê tông, tạo hình, nén bê tông.

Sau khi quay xong, khuôn cọc được bảo dưỡng bằng nhiệt hơi nước. Quá trình hấp
được thực hiện ở nhiệt độ 70 - 90°C trong thời gian 4h. Công đoạn này được thực hiện
trong hầm hấp, đậy nắp kín.

Cuối cùng là công đoạn tháo khuôn và thu được cọc ống thành phẩm.

1.3.2.3 Quy trình sản xuất ống cống:

Hình 1.4. Quy trình sản xuất ống cống
Thuyết minh quy trình sản xuất ống cống:
Thép dự ứng lực được đưa vào máy cắt tự động chuyên dùng. Cốt thép được gia công

trên máy tạo nòng thép hàn tự động (tại đây, thép quấn đai được hàn dính vào các thanh
thép dọc chịu căng tại các điểm tiếp xúc bằng phương pháp hàn điện tiếp xúc, không sử
dụng que hàn), tại các điểm tiếp xúc của vật hàn được quét tia lửa điện làm nóng chảy vật
hàn tại điểm tiếp xúc và liên kết mối hàn hoặc buộc kẽm đường kính 1mm.

Thành phẩm

Vệ sinh khuôn,
nạp bê tông

Quay ly tâm

Gia công cốt thép

Thép các loại

Làm nhẵn bên trong

Tháo khuôn

Bảo dưỡng sản phẩm

Khói thải, tro đáy

Nồi hơi (đốt củi)

Bê tông từ trạm trộn

Nước
thải
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Khuôn được chuẩn bị sẵn, đặt nòng thép vào khuôn. Tiếp theo bê tông từ trạm trộn
được nạp vào khuôn bằng hệ thống băng tải tự động nằm phía dưới trạm trộn. Khuôn được
đậy nắp và siết chặt đảm bảo độ kín và chắc chắn.

Khuôn được đưa lên dàn quay ly tâm ở các tốc độ quay khác nhau từ 120 - 400
vòng/phút, đảm bảo các bước: nạp hồ và nén bê tông. Tiếp theo là công đoạn làm nhẵn
bên trong được thực hiện khi khuôn quay ở tốc độ dưới 50 vòng/phút. Quá trình làm nhẵn
mặt trong ống cống dùng rulo lăn đều trên bề mặt bê tông nhằm đề chặt đá còn nhô cao.
Sau cùng dùng chổi lông mịn để quét, dàn đều vữa bê tông và làm nhẵn bề mặt bên trong
của ống cống.

Sau khi quay xong, khuôn cống được cẩu xuống đặt ổn định tại nơi quy định khoảng
30 phút thì tiến hành bảo dưỡng bằng nhiệt hơi nước. Lắp mặt bích chặt kín hai đầu ống
cống và xả hơi nước nóng vào trong lòng ống cống qua hệ thống ống dẫn nhiệt và van.
Quá trình hấp được thực hiện ở nhiệt độ 70 - 90°C trong thời gian 3,5 giờ.

Cuối cùng là công đoạn tháo khuôn và thu được ống cống thành phẩm.

1.3.3. Sản phẩm của Nhà máy đầu tư:
Sản phẩm của Nhà máy là các cấu kiện bê tông, bao gồm: cột điện bê tông ứng lực,

cọc ống bê tông ứng lực, ống cống, cấu kiện bê tông đúc sẵn với tổng công suất 175.000
tấn sản phẩm các loại/năm. Công suất sản xuất tại Nhà máy hiện nay đã đạt mức sản xuất
tối đa.

Bảng 1.2. Các sản phẩm của Nhà máy

STT Sản phẩm Đơn
vị Số lượng Khối lượng bê

tông tươi (m3)
Khối lượng sản
phẩm (tấn)

I Cọc ống m 500.000 63.484 158.709
1 D800, dài 20m m 20.000 7.081 17.702
2 D700, dài 20m m 20.000 5.622 14.056
3 D600, dài 16m m 50.000 10.873 27.183
4 D500, dài 16m m 80.000 12.730 31.824
5 D400, dài 14m m 150.000 15.912 39.780
6 D300, dài 12m m 180.000 11.266 28.164
II Trụ điện Trụ 18.100 6.535 16.338
1 Trụ hạ thế, dài 14m Trụ 16.100 5.053 12.631
2 Trụ trung thế >14m Trụ 2.000 1.482 3.706

Tổng 70.019 175.000
(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)

Hình ảnh minh hoạ cho một số sản phẩm sản xuất tại Nhà máy:
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Ống cống bê tông ly tâm cốt thép Cọc ống bê tông ly tâm ứng suất

Cấu kiện bê tông đúc sẵn Trụ điện bê tông ly tâm

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN
CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA NHÀMÁY:

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất sử dụng:

1.4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu cho sản xuất:
Nguyên liệu chủ yếu sử dụng cho sản xuất của Nhà máy được thu mua trong nước.

Danh mục nguyên vật liệu và khối lượng sử dụng cho hoạch động sản xuất tại nhà máy
được trình bày trong bảng sau:

Bảng 1.3. Nguyên vật liệu sản xuất của Nhà máy

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối lượng Xuất xứ
1 Xi măng tấn/năm 31.284 Việt Nam
2 Cát tấn/năm 51.997 Việt Nam
3 Đá tấn/năm 86.893 Việt Nam
4 Phụ gia tấn/năm 0,596 Việt Nam
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5 Thép tấn/năm 5.201 VN + NK
6 Củi băm, mùn cưa tấn/năm 1.185,6 Việt Nam

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)
Ghi chú: Công ty thường sử dụng phụ gia cho hoạt động sản xuất bê tông là Basf và

Sika làm tăng cường độ bê tông. Các thông số kỹ thuật của phụ gia: Đây là chất phụ gia
dạng lỏng, màu vàng, độ pH: 5,5 7,5, thành phần hoá học: Polyether, không chứa các chất
độc hại, không gây ăn mòn, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng và môi
trường.Trọng lượng riêng của phụ gia là 1,07 ~ 1,10 kg/m3 (ở 25oC)

Xi măng nhập về dạng xe bồn chứa chuyên dụng, sử dụng bơm để bơm trực tiếp vào si
lô chứa liệu qua hệ thống ống ruột gà kín. Không sử dụng phương pháp rót, đổ qua đó hạn
chế được lượng nguyên liêu thất thoát và giảm được lượng bụi phát tán ra môi trường.

Cát, đá được vận chuyển về bằng đường sông và đường bộ, tập kết tại bãi chứa nguyên
liệu thô theo từng lô chứa riêng biệt. Quá trình tập kết cát, đá từ xà lan được thực hiện
bằng hệ thống băng tải cơ động vừa giảm được thời gian, nhân công, vừa đảm bảo an toàn
và không phát sinh bụi. Quá trình lưu trữ được phun ẩm chống phát tán bụi.

Phụ gia: Công ty sử dụng phụ gia Basf hoặc Sika dạng lỏng, chứa trong các thùng
phuy loại 100L-200L, sau khi tới nhà máy phụ gia được bơm lên bồn chứa tại nhà máy,
thể tích bồn chứa 200L. Từ bồn chứa này thông qua bộ định lượng bơm vào bồn trộn bê
tông. Vỏ thùng phuy chứa phụ gia được trả cho nhà cung cấp.

Củi băm, mùn cưa được nhập về chủ yếu bằng đường thủy và lưu trong kho chứa.
 Cân bằng nguyên vật liệu
Cân bằng vật chất giữa khối lượng nguyên liệu sử dụng, sản phẩm sản xuất và khối

lượng phế phẩm phát sinh trong quá trình hoạt động:

Bảng 1.4. Bảng cân bằng vật chất tại Nhà máy

Đầu vào Đầu ra

Nguyên liệu sử dụng (tấn/năm) Sản phẩm sản xuất
(tấn/năm)

Phế phẩm
(tấn/năm)

Xi măng 31.284

175.000 26.476

Cát 51.997
Đá 86.893

Phụ gia 0,596
Thép 5.201
Nước 26.100
Tổng 201.476

1.4.1.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu:
Bảng 1.4. Nhiên liệu phục vụ cho quá trình hoạt động của Nhà máy
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STT Nhiên liệu Đơn vị Khối lượng Xuất xứ Mục đích
sử dụng

1 Dầu DO Lít/năm
10.000 Việt Nam Vận hành xe nâng

12.000 Việt Nam Máy phát điện dự phòng

2
Nhớt bôi
trơn máy
móc

Lít/năm 90.000 Việt Nam Bôi trơn máy, động cơ

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)

1.4.1.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ cho xử lý nước thải:

Bảng 1.5. Hóa chất phục vụ cho xử lý nước thải tại Nhà máy

STT Tên hoá chất Định mức sử
dụng
(g/m3)

Nhu cầu sử
dụng

(kg/năm)

Mục đích sử dụng

1 Phèn 12 88 Chất keo tụ, chất trợ lắng
trong xử lý nước thải

2 Polymer 2 15 Sử dụng để kết dính các hạt
keo bị phá bền sau bể keo

tụ.
3 Clorine 3 22 Khử trùng nước thải

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)

1.4.2 Nguồn cung cấp điện, nước:

1.4.2.1 Nguồn cung cấp điện và nhu cầu sử dụng:
Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cấp cho Nhà máy được lấy từ mạng lưới điện quốc

gia với tuyến trung thế dọc theo đường ĐT 747. Công ty kéo điện từ nguồn điện quốc gia
đến hai trạm biến thế 560 KVA của Nhà máy từ tuyến trung thế giáp ranh Nhà máy. Ngoài
ra, Công ty có trang bị thêm máy phát điện dự phòng công suất 380V/300KVA để duy trì
hoạt động trong những ngày cúp điện.

Nhu cầu sử dụng điện: Năng lượng điện được sử dụng chủ yếu chạy thiết bị, máy

móc phục vụ sản xuất. Ngoài ra điện còn được dùng với mục đích làm mát như quạt, máy

lạnh, thiết bị văn phòng. Theo thống kê trong các tháng gần đây của nhà máy lượng điện

tiêu thụ là khoảng 99.366 kWh/tháng. Cụ thể ở bảng sau:

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng điện thực tế của Nhà máy trong các tháng gần đây

Sản lượng điện
KWh

Tháng 02/2024 Tháng 03/2024 Tháng 04/2024
90.300 114.500 93.300

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)
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1.4.2.2. Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng:
Hiện nay, nước sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất được lấy từ hệ thống cấp nước thuỷ

cục dọc theo tuyến ĐT 747.
Nhu cầu sử dụng:
1) Nước phục vụ sinh hoạt

Hiện tại tổng số lượng công nhân viên tham gia làm việc tại nhà máy là 280 người,
trong đó có 15 lãnh đạo, 20 nhân viên văn phòng và 245 công nhân.

Công nhân viên của nhà máy sẽ làm việc 2 ca/ngày, với thời gian làm việc là 9-10
tiếng mỗi ca. Ca ngày có 170 công nhân viên làm việc và ca đêm có 110 công nhân làm
việc tại Nhà máy. Số ngày làm việc trong năm của Nhà máy là 290 ngày/năm.

Nhà máy thực hiện cung cấp các bữa ăn cho lãnh đạo, nhân viên và công nhân. Theo
TCXDVN 33:2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế
thì tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp tính cho 1 người
trong 1 ca (8 giờ) là 45 lit/người.ca. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước tối đa của Nhà máy
khi hoạt động được tính toán như sau:

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tối đa của Nhà máy

Người lao động Số lượng Chế độ ăn
Định mức Nhu cầu

(m3/ngày)Nước sinh hoạt Nước nấu ăn
Công nhân viên

ca sáng
170 1 bữa/ngày 45 lit/người.ngày

25 lit/bữa
11,9

Công nhân ca
đêm

110 1 bữa/ngày 45 lit/người.ngày 7,7

Tổng 19,6

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)

Như vậy, tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho người lao động của Nhà máy khi hoạt
động tối đa công suất là 19,6 m3/ngày, trong đó nước dành cho mục đích nấu ăn là 7
m3/ngày.
2) Nước cho quá trình sản xuất

Nước sử dụng cho các hoạt động sản xuất khoảng 90 m3/ngày. Cụ thể như sau:
 Nước cấp cho trộn bê tông

Định mức cấp phối cho 1 m3 bê tông đá 5x20:

Vật liệu Đơn vị
Mác bê tông

100 150 200 250 300
Xi măng kg 230 296 361 434 470
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Cát vàng m3 0,514 0,488 0,464 0,426 0,427
Đá 5x20 m3 0,902 0,888 0,874 0,860 0,860
Nước lít 195 195 195 195 186

Công ty sản xuất với công suất 70.019 m3 bê tông/năm, tương đương 241 m3 bê
tông/ngày. Với lượng nước sử dụng cho hầu hết các mác bê tông 100-300 dao động từ
186-195 lít. Do vậy lượng nước đi vào sản phẩm bê tông là:

Lượng nước dùng cho bê tông = 241 x 195 x 10-3 ≈ 47 m3/ngày.
 Lượng nước dùng cho quá trình rửa trạm trộn, rửa thiết bị cấp phối bê tông, rửa khuôn:

5 m3/ngày.
 Lượng nước dùng cho lò hơi 2 tấn/h: khoảng 33 m3/ngày (gồm bù lượng bay hơi 32

m3/ngày và nước xả đáy 1 m3/ngày)
 Nước rửa vật liệu đá: 5 m3/ngày, lấy từ nước sông và sau khi để lắng thì tuần hoàn lại

cho quá trình rửa đá.
 Nước cấp cho phòng kiểm nghiệm bê tông và cốt liệu khô: Tại phòng kiểm nghiệm bê

tông và cốt liệu khô chủ yếu là hoạt động kiểm nghiệm xác định cường độ nén của bê
tông theo phương pháp phá hủy mẫu và kiểm nghiệm cốt liệu khô là cát, đá. Lượng
nước thải phát sinh ít chủ yếu là lượng nước từ quá trình ngâm mẫu, song lượng nước
này ít, không thải ra thường xuyên mà định kì khoảng 1 năm mới thải một lần. Lượng
nước này dùng để ngâm bê tông khô nên nồng độ các chất ô nhiễm là không cao.
=> Tổng lượng nước nước cấp cho sản xuất: 90 m3/ngày.
Nước thải từ các hoạt động sản xuất sau khi qua thiết bị quay chân không, lắng lọc tại

chỗ được tiếp tục tái sử dụng cho hoạt động sản xuất, chỉ có khoảng 10% lượng nước thải
sản xuất này (≈2 m3/ngày) được đưa về hệ thống XLNT của Nhà máy để xử lý trước khi
thải ra môi trường.
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Hình 1.5 Nước thải sản xuất của Công ty
3) Nước cho các mục đích khác:

Nước sử dụng cho các mục đích khác như tưới cây, vệ sinh, bảo dưỡng sản phẩm,
PCCC.

Nước tưới cây:
Theo TCXDVN 33:2006 tiêu chuẩn cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình -

tiêu chuẩn thiết kế thì định mức sử dụng nước cho tưới cây xanh, thảm cỏ là 3 lít/m2/ngày.
Theo bảng cân bằng sử dụng đất được nêu ở mục 1.5 thì tổng diện tích đất cây xanh là
6.240 m2 thì nhu cầu sử dụng nước tưới cây xanh, thảm cỏ (ngày nắng) là: 6.240 x 3/1000
= 18,72 m3/ngày.

Nước PCCC:
Nước phục vụ chữa cháy được lấy từ bể ngầm của Nhà máy. Bố trí bể ngầm PCCC

với dung tích 89 m3 dự trữ cung cấp PCCC và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt.
Lượng nước chữa cháy đảm bảo dập tắt 02 đám cháy xảy ra đồng thời với lưu lượng

q=15 l/s, trong khoảng thời gian 3 giờ. Tương đương 324 m3/h (Theo QCVN
06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình).

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy

Stt Hạng mục sử dụng Quy mô Định mức sử
dụng

Lưu lượng
sử dụng
(m3/ngày)

Lưu lượng
xả thải
(m3/ngày)

1 Nước cấp cho sinh hoạt 280 người 45 lit/ca/người 19,6 19,6
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2 Nước cấp sản xuất - - 90 3
Nước cấp cho trộn bê

tông
241 m3 bê
tông/ngày

186-195l/m3 bê
tông 47 0

Nước dùng cho quá trình
rửa trạm trộn, rửa thiết bị
cấp phối bê tông, rửa

khuôn

- - 5 2

Nước dùng cho lò hơi 2
tấn/h - - 33 0

Nước xả cặn lò hơi - - 0 1
Nước rửa vật liệu đá - - 5 0

3 Nước tưới cây 6.240 m2 3 lít/m2/lần tưới 18,72 0

4 Nước PCCC - Không thường xuyên, chỉ sử
dụng khi có sự cố cháy

Tổng cộng 128,32 22,6
(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NHÀMÁY

1.5.1 Quy hoạch sử dụng đất
Tổng diện tích mặt bằng của Nhà máy là 41.579 m2; gồm có các hạng mục xây dựng

với quy mô như sau:

Bảng 1.9. Các hạng mục xây dựng của Nhà máy

STT Tên hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%)
Hạng mục chính

1 Nhà xưởng chính 8.832 m2 21,24
2 Nhà cơ khí 720 m2 1,73
3 Kho vật tư 720 m2 1,73
4 Bến xà lan, kè dọc rạch 350 m
5 Bãi chứa cát, đá 1.500 m2 3,6

Hạng mục phụ
6 Cổng chính 14 m
7 Nhà bảo vệ 32 m2 0,07
8 Nhà xe, trạm điện 182 m2 0,44
9 Tường rào xây 300 m
10 Tường rào lưới B40 100 m
11 Vườn hoa - cây xanh 6.240 m2 15
12 Nhà ăn + Hội trường 275 m2 0,66
13 Nhà văn phòng 432 m2 1,03
14 Tháp nước + bể nước

ngầm
10 m3+ 100 m3

15 Nhà nồi hơi (bao gồm
HTXL khí thải), chứa củi,
nhà KCS, thí nghiệm

219 m2 0,52
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Hạng mục bảo vệ môi trường
16 Kho CTRCN 20 m2 0,04
17 Kho CTNH 10 m2 0,02
18 Hệ thống xử lý nước thải

cục bộ
200 m2 4,81

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)

1.5.2 Nhu cầu sử dụng lao động
Số lượng công nhân viên hiện tại làm việc tại nhà máy là 280 người, trong đó có 15

lãnh đạo, 20 nhân viên và 245 công nhân.
Bảng 1.10. Nhu cầu lao động của Nhà máy

Loại lao động Số lượng
Lãnh đạo 15
Nhân viên 20
Công nhân 245

Tổng 280
(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)

1.5.3 Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

Bảng 1.11. Danh sách máy móc, thiết bị của Nhà máy

STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Nguồn gốc Số lượng Năm sản
xuất

1 Trạm trộn 90m3 cái Việt Nam 1 2008
2 Trạm trộn 60m3 cái Việt Nam 1 2010
3 Cầu trục 32T số 1 (Thủ Đức) bộ Việt Nam 1 2009
4 Cầu trục 32T số 2 (Nam Việt) bộ Việt Nam 2 2009
5 Cầu trục 10T (Tín phát) bộ Việt Nam 1 2015
6 Cổng trục chử U 42T bộ Việt Nam 1 2017
7 Cổng trục chử U 32T bộ Việt Nam 1 2017
8 Cầu trục 15T số 1 bộ Việt Nam 1 2009
9 Cầu trục 16T số 1 bộ Việt Nam 1 2009
10 Cầu trục 20T bộ Việt Nam 1 2009
11 Cổng trục chử A bộ Việt Nam 1 2009
12 Cổng trục chử U 15T bộ Việt Nam 1 2010
13 Máy căng 400T máy Việt Nam 1 2008
14 Máy căng 250T máy Việt Nam 1 2008
15 Máy căng trụ 250T máy Việt Nam 1 2018
16 MÁY CĂNG CẤU KIỆN 500T máy Việt Nam 1 2020
17 Dàn quay D800 bộ Việt Nam 1 2008
18 Dàn quay D600 số 1 bộ Việt Nam 1 2008
19 Dàn quay D600 số 2 bộ Việt Nam 2 2008
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20 Dàn quay Trụ điện số 1 bộ Nhật Bản 1 2013
21 Dàn quay Trụ điện số 2 bộ Việt Nam 2 2015
22 Máy hàn nòng D300-D700 máy Việt Nam 1 2008
23 Máy hàn nòng 600-D800 máy Việt Nam 2 2008
24 Máy hàn nòng trụ máy Việt Nam 3 2016
25 Máy sàng cát máy Hàn Quốc 1 2010
26 Máy rửa đá máy Hàn Quốc 1 2010
27 Máy chồn đầu số 1 máy Hàn Quốc 1 2008
28 Máy chồn đầu số 2 máy Italy 2 2008
29 Bình chịu áp lực cái Hàn Quốc 1 2008
30 Lò hơi 2000kg/h -07AT bộ Việt Nam 1 2008
31 Máy cắt thép tự động máy Việt Nam 1 2008
32 Cẩu trục 20T+4+4 bộ Việt Nam 1 2013
33 Máy căng 150T máy Việt Nam 1 2012
34 Máy chặt sắt máy Việt Nam 2 2010
35 Máy Kéo đai máy Việt Nam 4 2009
36 Máy chặt sắt máy Việt Nam 2 2010
37 Máy bẻ đai máy Việt Nam 3 2010
38 Máy chồn đầu máy Việt Nam 2 2008
39 Dàn quay 700 bộ Việt Nam 1 2008
40 Máy Tiện 300 máy Việt Nam 1 2008
41 Máy Tiện 500 máy Việt Nam 2 2009
42 Máy ép 150T máy Việt Nam 1 2009
43 Palang 5T bộ Việt Nam 1 2012
44 Máy nén khí 75 HP máy Việt Nam 1 2017
45 Máy nén khí 70 HP máy Việt Nam 2 2019
46 Máy nén khí 30 HP máy Việt Nam 3 2019
47 Máy nén mẫu máy Việt Nam 1 2008
48 Máy khoan máy Việt Nam 3 2008
49 Máy taro ren máy Nhật Bản 2 2008
50 Cổng trục U 20T bộ Việt Nam 1 2014
51 Cầu trục 10T bộ Việt Nam 1 2015
52 Cẩu trục 5+5 số 1 bộ Việt Nam 1 2020
53 Cẩu trục 5+5 số 2 bộ Việt Nam 2 2020
54 Máy hàn Robot Panasonic máy Việt Nam 1 2019
55 Máy rửa đá ly tâm máy Việt Nam 1 2019
56 Máy bẻ đai tự động máy Việt Nam 1 2020
57 Máy cắt platma máy Việt Nam 1 2020
58 CẨU TRỤC 30T + 30T bộ Việt Nam 1 2021
59 Trạm trộn UHPC cái Việt Nam 1 2021
60 Máy ép bùn máy Việt Nam 1 2022
61 Cẩu trục 10T + 10T bộ Việt Nam 1 2022
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62 Máy chồn đầu tự động máy Việt Nam 2 2023
63 Cổng trục 60T (24+4 ) bộ Việt Nam 1 2023
64 Cẩu trục 1 dầm 2T bộ Việt Nam 1 2023

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)
Hình ảnh các máy móc, thiết bị sản xuất hiện hữu tại nhà máy:
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CHƯƠNG II

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỜ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI

CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG:

Vị trí khu đất của Nhà máy thuộc địa bàn hai phường: phường Khánh Bình và phường
Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cơ sở pháp lý xác định quyền sử
dụng khu đất như sau:

- Thửa đất số 175, tờ bản đồ số 50 tại phường Khánh Bình – TP. Tân Uyên – Bình
Dương thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 được Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số AM589737 ngày 15/10/2008
có tổng diện tích là 17.287 m2; mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất kinh doanh
(SCK), trong đó có 1.607,8 m2 thuộc hành lang lộ giới và 2.560,7m2 thuộc hành lang bảo
vệ suối.

- Thửa đất số 214, tờ bản đồ số 04 tại phường Thạnh Phước – TP. Tân Uyên – Bình
Dương thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 được Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số BO594506 ngày 30/09/2013 có
tổng diện tích là 24.994 m2; mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SCK),
trong đó có 518,7 m2 thuộc hành lang lộ giới ; 4.492,4m2 thuộc hành lang bảo vệ suối và
1.168,8,4m2 thuộc hành lang bảo vệ sông.

Theo Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm
theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/07/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình
Dương thì dự án thuộc khu vực phân vùng bảo vệ môi trường nghiêm ngặt.

Ngoài ra, để đánh giá tính phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án thì phải xét
đến các khía cạnh phù hợp về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường.

-Về điều kiện tự nhiên: dự án nằm tại phường Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên, tỉnh
Bình Dương nên điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi: đất đai bằng phẳng; Khí hậu nhiệt
đới gió mùa, nóng ẩm và được chia làm hai mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khô). Bình
Dương là tỉnh có hệ thống sông, suối tương đối nhiều, thuận lợi cho việc thoát nước,.... Kế
bên ranh đất phía Đông dự án tiếp giáp với sông Đồng Nai, đây là nguồn tiếp nhận nước
mưa và nước thải của Công ty và cũng là bến thủy nội địa giúp cho quá trình vận chuyển
nguyên vật liệu và sản phẩm được thuận lợi hơn.

-Về điều kiện kinh tế - xã hội: Vị trí Nhà máy nằm tại khu vực tương đối thuận lợi về
mặt giao thông đường bộ thông qua đường ĐT.747 và tận dụng được giao thông đường
thủy qua hệ thống sông Đồng Nai; tất cả đã tạo nên sự thuận tiện cho việc giao dịch một
số công việc cũng như dễ dàng thông thương, giao lưu phát triển.

Về mặt môi trường: Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư thì
trong quá trình sản xuất nước thải phát sinh được xử lý đạt yêu cầu và xả ra rạch thoát
nước ăn sâu vào khuôn viên Nhà máy, trong khu vực cũng có nhiều cơ sở dịch vụ thu gom
và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại,... Như vậy xét về mặt yếu tố môi
trường thì vị trí Nhà máy là phù hợp.
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2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI
TRƯỜNG:

2.2.1. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của dự án:
Nước thải của dự án sau khi xử lý sơ bộ đạt yêu cầu sẽ xả ra rạch thoát nước ăn sâu

vào khuôn viên khu đất Nhà máy → sông Đồng Nai. Như vậy:

- Vị trí xả nước thải của công ty là mương thoát nước ra rạch thoát nước ăn sâu vào
khuôn viên khu đất Nhà máy.

- Nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng của công ty là sông Đồng Nai.
Do vậy, đối với Nhà máy này chúng tôi sẽ đánh giá khả năng tiếp nhận của sông Đồng

Nai. Việc đánh giá được xét cả về nồng độ chất ô nhiễm và lưu lượng.
a) Đánh giá khả năng tiếp nhận về nồng độ chất ô nhiễm đối với sông Đồng Nai:
Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải theo hướng dẫn tại thông tư số 76/2017/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Điều 82 của
Thông tư 02:2022/TT-BTNMT. Cụ thể của phương pháp gián tiếp như sau:

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm cụ
thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức:

Ltn= (Ltđ - Lnn - Ltt) * Fs + NPtđ
Trong đó:
+ Ltn (kg/ngày) là khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô

nhiễm;
+ Ltđ tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông tính toán,

đơn vị là kg/ngày;
+ Lnn tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn

sông tính toán, đơn vị là kg/ngày;
+ Ltt tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải; đơn vị là kg/ngày;
+ Fs là hệ số an toàn.
+ NPtđ : tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy

ra trong đoạn sông, đơn vị là kg/ngày.
Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với chất

ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là nguồn nước không
còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.

Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ)
Tải lượng tối đa mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể

được tính theo công thức:

Ltđ = Cqc * Qs * 86,4
Trong đó:
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+ Cqc (mg/l) là giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ
thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông; nguồn nước
đang đánh giá sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt có qua xử lý và các mục đích
khác do đó giá trị Cqc được xác định tương ứng với mức A, bảng 2 của QCVN
08:2023/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

+ Qs (m3/s) là lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá; với sông Đồng Nai vào
mùa khô thì Qs = 242 m3/s.

+ 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày).

Bảng 2. 1. Bảng tải lượng ô nhiễm tối đa của Sông Đồng Nai

TT CHỈ TIÊU Qs, (m3/s) Ctc (mg/l) Ltđ(kg/ngày)
01 TSS 242 25 522.720
02 COD 242 10 209.088
03 BOD5 242 4 83.635
04 Amoni 242 0,3 6.273

(Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Tổng hợp Lâm Anh tổng hợp tính toán)

Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước (Lnn)

Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận được tính theo công thức:
Lnn = Qs * Cnn * 86,4
Trong đó:
+ Qs: (m3/s) lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá; tương tự như trên, Qs =

242 m3/s.
+ Cnn: (mg/l) kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt; lấy giá trị trung bình

của các kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Đồng Nai. (Số liệu tham khảo từ kết
quả phân tích chất lượng nước mặt sông Đồng Nai tại Họng thu nước nhà máy nước Tân
Ba nằm cách Công ty 4,5 km về phía Nam của Trung tâm quan trắc Kỹ thuật - Tài nguyên
và Môi trường tháng 03 năm 2024)

+ 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày).

Bảng 2. 2. Bảng tải lượng chất ô nhiễm có trong nguồn nước mặt sông Đồng Nai

TT CHỈ TIÊU Qs, (m3/s) Cnn (mg/l) Lnn(kg/ngày)
01 TSS 242 6 125.453
02 COD 242 9 188.179
03 BOD5 242 3,5 73.180
04 Amoni 242 0,01 209

(Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Tổng hợp Lâm Anh tổng hợp tính toán)
Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (Ltt):
Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải:
Ltt= Lt+ Ld+ Ln
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Trong đó: Các giá trị Ld và Ln được xác định trên cơ sở xem xét gộp dựa vào phương
trình cân bằng vật chất Ld+ Ln + LB - NP = Ly - Ly0, với sông Đồng Nai tạm tính LB, NP,
Ly, Ly0 có giá trị bằng 0 nên Ld+ Ln= 0 => Ltt= Lt

Tải lượng ô nhiễm của một chất ô nhiễm cụ thể từ nguồn xả thải đưa vào nguồn
nước tiếp nhận được tính theo công thức:

Lt= Qt * Ct * 86,4
Trong đó:
+ Qt (m3/s) lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông; ứng với hạng

mục xin cấp phép môi trường lần này thì lưu lượng nước thải lớn nhất là 30 m3/ngày.đêm
= 0,00035 m3/s.

+ Ct (mg/l) kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào đoạn
sông; Giả sử nước thải được xử lý đạt mức tối đa của QCVN 40:2011/BTNMT (cột A
kq=0,9; kf=1,2) khi đó CTSS = 54 mg/l; CBOD5 = 32,4 mg/l; CCOD = 81 mg/l và Camoni = 5,4
mg/l.

+ 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày).

Bảng 2. 3. Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải đưa vào nước mặt sông Đồng Nai
TT CHỈ TIÊU Qt (m3/s) Ct (mg/l) Lt(kg/ngày)
01 TSS 0,00035 54 1,63
02 COD 0,00035 81 2,45
03 BOD5 0,00035 32,4 0,98
04 Amoni 0,00035 5,4 0,16

(Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Tổng hợp Lâm Anh tổng hợp tính toán)
Khả năng tiếp nhận nước thải
Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm cụ

thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức gián tiếp:
Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) × Fs+NPtđ
Fs: là hệ số an toàn có giá trị trong khoảng 0,3 < Fs< 0,7. Chọn Fs = 0,4 do có nhiều

yếu tố không thể định lượng như việc khai thác, sử dụng nước ở sông Đồng Nai hàng ngày
phải tiếp nhận một khối lượng lớn nước thải từ các nguồn khác nhau như các KCN, các cơ
sở sản xuất ngoài KCN, … nên các yếu tố không chắc chắn lớn và nguy cơ rủi ro cao do
đó chọn hệ số an toàn thấp.

NPtđ chọn bằng 0 do không xác định chính xác được lượng chất ô nhiễm mất đi do
quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông.

Bảng 2. 4. Khả năng tiếp nhận của sông Đồng Nai sau khi tiếp nhận nước thải của dự án

TT CHỈ TIÊU Ltđ (kg/ngày) Lnn (kg/ngày) Lt (kg/ngày) Ltn(kg/ngày)
01 TSS 522.720 125.453 1,63 158.907
02 COD 209.088 188.179 2,45 8.362
03 BOD5 83.635 73.180 0,98 4.181,6
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04 Amoni 6.273 209 0,16 2.425
(Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Tổng hợp Lâm Anh tổng hợp tính toán)

Nhận xét: Như vậy qua bảng số liệu tính toán trên cho thấy sông Đồng Nai vẫn còn
đủ khả năng tiếp nhận các thông số ô nhiễm chính sử dụng tính toán. Nhìn chung hiện nay
chất lượng nước sông Đồng Nai tương đối tốt nhờ việc ý thức cao trong công tác bảo vệ
môi trường của từng cá nhân và công tác tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các nguồn
thải trước khi xả vào môi trường của nhân dân và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Khả năng tiếp nhận lưu lượng:
 Tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn được xác định dựa theo TCXDVN 7957-2008:
Qtt = qmax x C x F (1)
Trong đó:
Qtt: Lưu lượng tính toán nước mưa của tuyến cống (l/s)
q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha)
C: Hệ số dòng chảy (Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ, C = 0,32 đối

với cây xanh, thảm cỏ).
F: Diện tích lưu vực và hệ số tuyến cống phục vụ: F = 240.393 m2 = 24,0393 ha
Với cường độ mưa được tính toán như sau: q = A(1+C .lgP)/(t+b)n

P: chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán được xác định theo bảng 4 của TCVN 7957-2008.
Đối với khu vực dự án chọn P = 5 năm → theo bảng 5 của TCVN 7957-2008 chọn C = 0,8.

A, C, n : tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương. Dựa vào phụ lục B
của TCXDVN 7957-2008, với khu vực Bình Dương thì chọn A = 11650; C= 0,58 ; n =
0,95, b =32.

t: thời gian dòng chảy mưa tính toán (phút). Tại khu vực tỉnh Bình Dương thì thời
gian của trận mưa lớn nhất chỉ kéo dài khoảng 120 phút.

=> qmax = 11.650 x (1 + 0,58 x lg(5)/(120+32)0,95 = 138,5 l/s.ha.
=> Từ cường độ mưa lớn nhất tính toán được tại khu vực dự án, thay vào công

thức (1) tính toán lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất khoảng:
Q = (qmax x C x F) = 138,5 x 0,32 x 24,0393 = 1.065 (l/s).

Với diện tích khu vực bị bê tông hóa nhiều thì lượng nước mưa chảy tràn là 2.663 lit/s.
Với tiết diện sông Đồng Nai thì khả năng tiếp nhận dòng chảy lớn nhất là 250 m3/s, trong
khi lưu lượng dòng chảy trung bình hiện nay là 11,8 m3/s thì sông vẫn đảm bảo khả năng
tiếp nhận lưu lượng nước thải của Công ty.

2.2.2. Khả năng tiếp nhận khí thải của dự án:
Để đánh giá khả năng tiếp nhận khí thải của khu vực công ty, chúng tôi sử dụng số

liệu quan trắc không khí xung quanh tại trạm ĐT6 thuộc Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân
Uyên do Trung tâm quan trắc kỹ thuật - Môi trường Bình Dương thưc hiện. Trong tất cả
các vị trí mà Trung tâm Quan trắc kỹ thuật - Môi trường Bình Dương thưc hiện thì vị trí
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ĐT6 là điểm quan trắc gần vị trí công ty nhất (cách công ty khoảng 6 km về phía Bắc) nên
chúng tôi tham khảo số liệu tại điểm này.

Bảng 2.6. Kết quả quan trắc không khí xung quanh khu vực Nhà máy

Stt Thông số
quan trắc

Thời gian quan trắc năm 2023

T1/
2023

T2/
2023

T3/
2023

T4/
2023

T5/
2023

T6/
2023

T7/
2023

T8/
2023

T9/
2023

T10/
2023

T11/
2023

T12/
2023

QCVN
05:2013/
BTNMT

1 Nhiệt độ
(oC) 30,1 31,6 32,0 33,0 32,8 33,1 33,1 32,7 32,0 30,6 33,3 30,9 -

2 SO2

(µg/m3) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 250

3 CO
(µg/Nm3)

<250
0

<250
0

<250
0

<250
0

<250
0

<250
0

<250
0

<250
0

<250
0

<250
0

<250
0

<250
0 30000

4 Độ ẩm
(%o) 61 59 57 66,8 74,8 67,05 79,3 79,3 66,2 55,88 62,38 59,67 -

5
Bụi lơ
lửng

(µg/m3)
86,8 51,3 62,3 21,0 30,3 24 30,0 37,5 23,0 25,8 25,5 53,8 300

6 NO2

(µg/m3) 22,3 17,5 30,0 23,3 46,0 36,3 23,5 33,8 32,5 51,8 32,3 44,5 200

7 Vận tốc
gió (m/s) 0,65 0,6 0,53 0,6 0,43 0,7 0,47 0,38 0,78 0,6 0,54 0,59 -

Stt
Thông số
quan trắc

Thời gian quan trắc năm 2024

T1/
2024

T2/
2024

T3/
2024

QCVN
05:2013/
BTNMT

1 Nhiệt độ
(oC) 33,4 31,3 33,6 -

2 SO2

(µg/m3) <10 <10 <10 350

3 CO
(µg/Nm3)

<250
0

<250
0

<250
0 30

4 Độ ẩm
(%o) 63 58 59 -

5
Bụi lơ
lửng

(µg/m3)
73,1 64,0 95,8 300

6 NO2

(µg/m3) 59,8 42,5 37,5 200

7 Vận tốc
gió (m/s) 0,62 0,61 0,54 -

(Nguồn: https://quantracbinhduong.vn/vi-vn/tramcoinh.aspx#/KhongKhi_DuLieu)
Nhận xét: Qua chuỗi số liệu tổng hợp từ năm 2023 đến các tháng đầu năm 2024 được nêu

bên trên cho thấy chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực dự án hiện nay thấp
hơn rất nhiều so với giá trị quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT. Như vậy, môi trường nền
tại khu vực Nhà máy tương đối tốt.

Ngoài kết quả quan trắc trên, để đánh giá khả năng tiếp nhận khí thải của công ty chúng
tôi còn dựa vào kết quả đo đạc môi trường không khí xung quanh tại Công ty được thực hiện
từ năm 2022 đến năm 2023.

Bảng 2.7. Các vị trí lấy mẫu không khí và đất của dự án

STT Loại mẫu Ký hiệu Mô tả vị trí
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1

Không khí
xung quanh
và vi khí hậu

KK1 Khu vực trạm trộn
2 KK2 Khu vực cấp liệu

3 KK3 Khu vực nhà lò hơi & chứa củi, mùn
cưa

4 KK4 Khu vực gia công cốt thép
5 KK5 Khu vực giàn quay ly tâm
6 KK6 Khu vực chuẩn bị khuôn
7 KK7 Khu vực hầm hấp

Bảng 3.10. Kết quả đo phân tích chất lượng không khí xung quanh và vi khí hậu năm
2022

Thời gian
quan trắc

Chỉ tiêu

Điểm đo

Bụi CO SO2 NO2
Độ
ồn

Tốc
độ
gió

Nhiệt
độ

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 dBA m/s (oC)

Quý 1
2022

KK1 0,95 3,96 0,072 0,055 72 0,4 31,7
KK2 0,42 3,50 0,052 0,036 70 0,3 30,9
KK3 0,46 3,05 0,063 0,041 69 0,4 31,3
KK4 0,4 3,17 0,040 0,026 76 0,4 31,6
KK5 0,55 3,56 0,041 0,025 78 0,5 31,4
KK6 0,63 3,11 0,036 0,020 70 0,3 31,2
KK7 0,67 2,85 0,037 0,025 72 0,2 31,7

Quý 2
2022

KK1 0,74 3,68 0,083 0,043 81 0,3 31,2
KK2 0,68 3,47 0,086 0,054 74 0,5 31,9
KK3 0,54 3,46 0,074 0,061 69 0,2 31,6
KK4 0,67 3,37 0,071 0,047 84 0,2 32,0
KK5 0,54 3,41 0,064 0,056 85 0,2 32,0
KK6 0,56 3,84 0,084 0,061 83 0,2 31,6
KK7 0,61 3,86 0,078 0,047 84 0,2 31,9

Quý 3
2022

KK1 0,68 3,54 0,074 0,041 67 0,3 31,3
KK2 0,61 3,56 0,071 0,046 69 0,3 32,0
KK3 0,63 3,67 0,078 0,054 69 0,3 31,7
KK4 0,71 3,58 0,076 0,056 81 0,3 31,9
KK5 0,68 3,46 0,068 0,048 83 0,3 32,0
KK6 0,64 3,74 0,076 0,053 77 0,3 31,5
KK7 0,68 3,68 0,070 0,052 79 0,2 31,9

Quý 4
2022

KK1 0,61 3,27 0,071 0,037 84 0,4 30,9
KK2 0,54 3,46 0,064 0,042 83 0,2 30,8
KK3 0,53 3,48 0,072 0,048 80 0,3 31,2
KK4 0,64 3,37 0,071 0,046 84 0,4 31,9
KK5 0,64 3,42 0,063 0,041 84 0,3 32,0
KK6 0,61 3,58 0,071 0,043 80 0,2 31,5
KK7 0,63 3,36 0,064 0,046 82 0,2 31,3

QCVN 02 : 2019/BYT
QCVN 03 : 2019/BYT 6,25 15,625 3,90625 3,90625 - -

QCVN 24 : 2016/BYT - - - - ≤ 85 0,2- -
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QCVN 26 : 2016/BYT 1,5
Bảng 3.10. Kết quả đo phân tích chất lượng không khí xung quanh và vi khí hậu năm

2023

Thời gian
quan trắc

Chỉ tiêu

Điểm đo

Bụi CO SO2 NO2
Độ
ồn

Tốc
độ
gió

Nhiệt
độ

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 dBA m/s (oC)

Quý 1
2023

KK1 0,73 3,41 0,084 0,051 80 0,2 32,0
KK2 0,62 3,62 0,075 0,053 81 0,2 32,0
KK3 0,65 3,59 0,083 0,058 82 0,2 31,6
KK4 0,68 3,51 0,084 0,052 80 0,2 31,9
KK5 0,67 3,55 0,075 0,054 80 0,2 31,6
KK6 0,73 3,69 0,083 0,055 79 0,2 31,7
KK7 0,75 3,48 0,071 0,059 77 0,2 31,8

Quý 2
2023

KK1 0,68 3,68 0,081 0,046 70 0,3 31,9
KK2 0,54 3,85 0,077 0,041 73 0,2 30,7
KK3 0,61 3,73 0,077 0,050 68 0,2 31,8
KK4 0,62 3,67 0,081 0,048 83 0,3 31,6
KK5 0,64 3,71 0,064 0,053 87 0,3 30,4
KK6 0,68 3,65 0,077 0,051 75 0,3 30,5
KK7 0,71 3,60 0,069 0,054 79 0,3 31,4

Quý 3
2023

KK1 0,85 2,83 0,084 0,034 50 0,4 31,8
KK2 0,45 2,95 0,077 0,026 78 0,6 31,2
KK3 0,39 3,22 0,093 0,025 76 0,4 32,0
KK4 0,54 3,09 0,091 0,029 81 0,4 31,6
KK5 0,64 3,15 0,079 0,031 81 0,4 31,6
KK6 0,45 3,67 0,082 0,027 78 0,5 31,6
KK7 0,39 3,80 0,088 0,022 80 0,3 32,0

Quý 4
2023

KK1 0,61 3,73 0,074 0,038 78 0,4 31,9
KK2 0,67 3,67 0,069 0,046 75 0,4 31,7
KK3 0,53 3,67 0,070 0,041 69 0,3 31,7
KK4 0,54 3,79 0,074 0,041 80 0,3 31,6
KK5 0,68 3,79 0,069 0,043 80 0,3 31,5
KK6 0,62 3,73 0,070 0,049 79 0,3 31,6
KK7 0,63 3,80 0,074 0,041 77 0,3 31,9

QCVN 02 : 2019/BYT
QCVN 03 : 2019/BYT 6,25 15,625 3,90625 3,90625 - -

QCVN 24 : 2016/BYT
QCVN 26 : 2016/BYT - - - - ≤ 85 0,2-

1,5 -

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động)
Nhận xét: Qua kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí, vi khí hậu khu vực

dự án, có thể thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02 :
2019/BYT; QCVN 03 : 2019/BYT; QCVN 24 : 2016/BYT; QCVN 26 : 2016/BYT.
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CHƯƠNG III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG CỦA NHÀMÁY

3.1 CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ
NƯỚC THẢI

3.1.1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa
Đối với hệ thống thu gom và thoát nước mưa, Nhà máy thiết kế và xây dựng hệ thống

thu gom nước mưa tách riêng với nước thải. Cụ thể như sau:
- Nước mưa chảy tràn trên mái nhà xưởng được thu gom bởi các máng xối, sau đó theo

các ống đứng và các ống âm tường PVC Ø114 chảy vào cống thoát nước mưa nằm bên
mép đường nội bộ của Công ty.

- Nước mưa chảy tràn nhờ độ dốc tự nhiên của bề mặt chảy vào cống thoát nước mưa
nằm bên mép đường nội bộ của Công ty.

- Hệ thống thu gom thoát nước mưa có bố trí song chắc rác, nước mưa sau thu gom
được thoát ra rạch sau đó đổ ra sông Đồng Nai.

- Hiện nay hệ thống thoát nước mưa gồm: Các ống dẫn PVC Ø114; các hố ga với kích
thước (600x600) mm - (800x8000) mm.

3.1.2 Hệ thống thu gom, thoát nước thải
Nước thải phát sinh tại Nhà máy phát sinh từ các nguồn chính như sau:
- Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên
- Nước thải từ quá trình sản xuất: Nước thải từ quá trình vệ sinh công nghiệp và trộn

bê tông.
Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế riêng biệt so với nước mưa (Bản vẽ thu

gom và thoát nước thải của Công ty được đính kèm phụ lục của báo cáo).

Mạng lưới thu gom nước thải cụ thể như sau:

+ Nước thải từ các khu vực nhà vệ sinh được xử lý qua bể tự hoại ba ngăn trước khi
dẫn về HTXL nước thải tập trung. Nước từ các khu nhà vệ sinh gom bằng hệ thống ống
PVC ϕ42mm và ϕ114mm về HTXL nước thải của Công ty. Hiện nay, Công ty có 03 bể tự
hoại, tổng thể tích 45m3 (thể tích 15 m3mỗi bể).

+ Nước thải phát sinh từ khu nhà ăn được thu gom và xử lý qua bể tách dầu mỡ trước
khi được dẫn về HTXL nước thải tập trung. Dầu thải được thu gom từ van xả và chứa
trong các thùng chứa dầu, lưu trữ trong nhà kho cùng với các loại chất thải nguy hại khác.
Công ty có 1 bể gạn dầu mỡ 1 m3 tại khu vực bếp nấu ăn.

+ Nước thải phát sinh từ các khu vực bồn rửa tay (bồn rửa tay số 1 tại xưởng sản xuất
số 1, bồn rửa tay số 1 tại nhà xưởng sản xuất số 2) gom bằng hệ thống ống PVC ϕ42mm
và ϕ114mm về HTXL nước thải của Công ty.
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+ Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc – thiết bị, trộn bê tông
được thu gom dẫn theo mương thoát nước (RxC=0,5x0,3m) về HTXL nước thải của Công
ty.

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình xả cặn nồi hơi; được thu gom bằng ống
PVC ϕ60mm dẫn về HTXL nước thải của Công ty.

3.1.3 Công trình xử lý nước thải.

3.1.3.1 Bể tự hoại
Sơ đồ lưu trình vận hành của bể tự hoại được thể hiện trong hình sau:

Hình 3.1. Bể tự hoại 03 ngăn
3.1.3.2 Hệ thống xử lý nước thải cục bộ

Nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh đã qua bể tự hoại cùng với nước thải phát
sinh từ các khu vực rửa tay chân, bếp ăn,... cùng nước thải sản xuất từ các điểm phát sinh
được hệ thống thu gom theo các đường ống tự chảy về hệ thống xử lý nước thải. Nước thải
sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A (Kq = 1 và Kf = 1,2) trước khi thải ra sông
Đồng Nai gần Nhà máy.

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải như sau:

Nước thải
từ nhà
vệ sinh

Ống thoát hơi

Nước đưa về
HTXLNT tập
trung của Nhà

máy
(công suất xử

lý 25
m3/ngày.đêm)
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Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải

Thuyết minh công nghệ:
Nước thải (sản xuất và sinh hoạt) phát sinh sẽ được xử lý rác thô bằng các song chắn,

lược chặn rác. Ở đây các thành phần chất thải có kích thước lớn như giẻ, rác, vỏ đồ hộp, lá
cây, ni lon,... được giữ lại để tránh gây tắc nghẽn bơm, đường ống. Nước thải được dẫn về
hệ thống xử lý nước thải gồm 2 dòng chính gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất.

-Dòng nước thải sinh hoạt: Nước thải nhà vệ sinh, văn phòng, bồn rửa tay được dẫn về
Bể điều hòa để điều hòa lưu lượng, các thành phần của nước thải (COD, BOD5,...) tạo môi
trường đồng nhất cho dòng thải trước khi được xử lý ở các bước tiếp theo. Tại đây, không
khí được cung cấp thông qua các Đĩa thổi khí thô nhằm cung cấp một lượng khí oxi để
nuôi dưỡng các vi sinh vật phát triển để thúc đẩy quá trình oxy hóa các chất hữu cơ trong
bể, cũng như khuấy trộn đều các thành phần của nước thải. Khi đạt thể tích nhất định,
nước thải từ bể điều hòa được bơm (tự động bằng phao điện) sang bể kỵ khí và phân phối
đều ở đáy bể thông qua hệ phân phối nước được đặt ngầm trong bể kỵ khí.

-Tại Bể kỵ khí, các chất hữu cơ hòa tan, các chất keo được phân hủy thông qua hệ vi
sinh kỵ khí để giảm COD, BOD5,... trong nước thải. Quá trình phân hủy chất hữu cơ của
hệ vi sinh kỵ khí được thể hiện thông qua 2 phương trình sau:

Giai đoạn 1: Chất hữu cơ + VS kỵ khí → CO2 + H2S + CH4 + + năng lượng
Giai đoạn 2: Chất hữu cơ + VS kỵ khí + Năng lượng → C5H7O2N (Tế bào VS mới)
Nước thải sau đó được bơm (tự động bằng phao điện) sang Bể Anoxic.

1
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Quá trình Nitrat hóa và Photpho hóa tại đây sẽ xử lý Nito, và Photpho trong nước thải.
Quá trình xử lý Nito được thể hiện qua phương trình sau:
NH4+ →NO3 → NO2 → NO→ N2O→ N2 (Nitrosomonas và Nitrobacter)
Quá trình xử lý Photpho được thể hiện qua phương trình sau:
PO43- Vi khuẩn => muối PO43-=> Bùn
Nước thải sau đó tự chảy sang bể Aerotank để tiếp tục quá trình xử lý hiếu khí. Tại

đây, quá trình xử lý sinh học hiếu khí được thúc đẩy do Oxy nhỏ được cung cấp thông qua
các đĩa thổi khí tinh và lượng vi sinh trong bể cũng được tăng cường mạnh nhờ các giá thể
vi sinh dạng cầu. Lượng giá thể này sẽ làm tăng lượng tiếp xúc giữa vi sinh và nước thải,
từ đó tăng sinh khối giúp quá trình phân hủy sinh học trong nước thải diễn ra nhanh chóng
và đạt hiệu quả xử lý cao hơn. Quá trình xử lý các chất hữu cơ trong bể Aerotank được thể
hiện qua các phương trình sau:

-Quá trình oxy hóa và phân hủy Chất hữu cơ:
Chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + Năng lượng
-Quá trình tổng hợp tế bào mới:
Chất hữu cơ + O2 + NH3 → Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + Năng lượng
-Quá trình phân hủy nội sinh tế bào:
C5H7O2N + O2 → CO2 + H2O + NH3 + Năng lượng
Sau khi trải qua quá trình xử lý sinh học tại bể Aerotank, nước thải tiếp tục tự chảy

sang Bể lắng sinh học vào ống thu bùn trung tâm. Tại đó, bùn thải lắng xuống đáy bể và
được tuần hoàn về bể Anoxic thông qua hệ dẫn khí đã được lắp đặt, nước thải sau lắng
được thu ở bề mặt và chảy sang bể khử trùng.

-Dòng nước thải sản xuất: 10% lượng nước thải sản xuất, nước thải vệ máy móc – thiết
bị được dẫn về Bể lắng A thông qua mương thoát nước và tự chảy sang Bể lắng B. Tại các
bể lắng này, chất thải rắn, cặn kích thước lớn sẽ lắng xuống đáy bể, còn phần nước thải sẽ
được bơm (điều khiển tự động bằng phao điện) về Bể keo tụ. Tại Bể keo tụ, nước thải
được trộn đều với lượng phèn (PAC) nhờ quá trình khuấy trộn nhanh (bằng Máy khuấy 1).
Nước thải sau đó tự chảy qua Bể tạo bông được trộn đều với Polymer (bằng Máy khuấy 2)
nhằm làm tăng kích thước bông cặn. Nước thải sau quá trình tạo bông sẽ tự chảy về Bể
lắng hóa lý thông quá ống thu bùn trung tâm. Tại đây, phần bùn thải sẽ được định kỳ bơm
về Bể lắng A còn phần nước thu được ở mặt bể sẽ tự chảy vể Bể khử trùng

Tại Bể khử trùng: hóa chất Clorine được châm tự động vào bể nhằm loại bỏ vi khuẩn
và các tác nhân gây bệnh trước khi được bơm (tự động bằng phao điện) lên bồn lọc áp lực
để tiếp tục loại bỏ hoàn toàn hàm lượng cặn chưa lắng hết ở Bể lắng sinh học và Bể lắng
hóa lý. Sau khi được xử lý qua bồn lọc áp lực, chất lượng nước đảm bảo đạt QCVN
40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 1 và Kf = 1,2) trước khi chảy vào nguồn tiếp nhận là sông
Đồng Nai.

Các hạng mục bể, thiết bị xây dựng tại Công ty được tổng hợp trong bảng bên dưới.

Bảng 3.1. Các hạng mục công trình xử lý nước thải chính

ST
T Hạng mục

Kích thước (m)
Hlàm

việc

(m3)

V hữu
ích (m3)

Thời gian
lưu (giờ)

Dài
(m)

Rộng
(m)

Cao
(m)

V xây
dựng
(m3)

1 Hố thu gom 1 1,7 1,2 2 4,08 1,5 3,06 2,45

2 Hố thu gom 2 1 1 1,2 1,2 1 1 2,45
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3 Bể điều hoà 2,8 2,6 2,4 17,5 2 14,56 19,2

4 Bể kỵ khí 3,6 2,8 2,4 24 2 20,16 3

5 Bể Anoxic 1,5 1,1 2,4 4 2 3,3 6

6 Bể Aerotank 1,5 1,4 2,4 5 2 4,2 8

7
Bể lắng sinh
học 1,2 1,4 2,4 4 2 3,36 2,4

8 Bể lắng A 3,6 2,8 2,4 24 2 20,16 10

9 Bể lắng B 2,8 2,6 2,4 17,5 2 14,56 12

10 Bể keo tụ 1,2 1,1 0,75 1 0,5 0,66 6

11 Bể tạo bông 1,2 1,1 0,75 1 0,5 0,66 6

12 Bể lắng hóa lý 1,5 1,3 2 4 1,7 3,3 5

13 Bể khử trùng 1,5 1,2 2,2 4 2 3,6 0,8

Bảng 3.1. Mô tả các hạng mục – thiết bị

TT Hạng mục Quy cách Đơn vị
Số

lượng

PHẦN XÂYDỰNG

1 Hố thu gom Đáy BTCT. Thành xây gạch, đảm bảo an toàn,
tô vữa chống thấm bên trong, dày 100mm, V
≈ 3 m3

Hố 2

2 Bể điều hòa Đáy BTCT. Thành xây gạch giằng thép đảm
bảo an toàn, tô vữa chống thấm bên trong, dày
200mm, V ≈ 17,5m3

Bể 1

3 Bể kỵ khí Đáy BTCT. Thành xây gạch giằng thép đảm
bảo an toàn, tô vữa chống thấm bên trong, dày
200mm, V ≈ 24m3

Bể 1

4 Bể Anoxic Đáy BTCT. Thành xây gạch giằng thép đảm
bảo an toàn, tô vữa chống thấm bên trong, dày
200mm, V ≈ 4m3

Bể 1

5 Bể Aerotank Đáy BTCT, dày 150mm, Thành xây gạch ống
giằng thép đảm bảo an toàn, tô vữa chống
thấm bên trong, dày 200mm, V ≈ 5m3

Bể 1

6 Bể lắng sinh học Đáy BTCT. Thành xây gạch giằng thép đảm
bảo an toàn, tô vữa chống thấm bên trong, dày
200mm, V ≈ 4m3

Bể 1

7 Bể lắng A Đáy BTCT. Thành xây gạch giằng thép đảm
bảo an toàn, tô vữa chống thấm bên trong, dày
200mm, V ≈ 23,5m3

Bể 1
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8 Bể lắng B Đáy BTCT. Thành xây gạch giằng thép đảm
bảo an toàn, tô vữa chống thấm bên trong, dày
200mm, V ≈ 17m3

Bể 1

9 Bể keo tụ Đáy BTCT. Thành xây gạch giằng thép đảm
bảo an toàn, tô vữa chống thấm bên trong, dày
200mm, V ≈ 1m3

Bể 1

10 Bể tạo bông Bể 1

11 Bể lắng hóa lý Đáy BTCT. Thành xây gạch giằng thép đảm
bảo an toàn, tô vữa chống thấm bên trong, dày
200mm, V ≈ 4m3

Bể 1

12 Bể khử trùng Bể 1

13 Nhà điều hành Xây gạch, tường 100mm,
DxR = 2,8m x 1,8m
Mái BTCT

Nhà 1

PHẦNTHIẾT BỊ
14 Song chắn rác Inox 304, ø114mm Cái 1

15 Bơm nước thải Bơm chìm, Q = 5-10 m3/h, H = 10m, Công
suất = 1,5 Hp và 0,5 Hp

Cái 2

16 Bơm bùn Bơm chìm, Q = 5-10 m3/h, H = 10m,
Công suất = 1,5 Hp

Cái 2

17 Máy thổi khí Q = 0,5 m3/phút, Công suất = 1,5 Hp Cái 2

18 Đĩa phân phối
khí

Dạng tinh, D = 270 mm, Đài Loan
Dạng thô, D = 130mm, Đài Loan

Cái 4
5

19 Hệ thống ống
dẫn khí

Sắt tráng kẽm + PVC Bình Minh Hệ 1

20 Hệ thống ống
dẫn nước

PVC Bình Minh, ø21 – 42mm Hệ 1

21 Hệ thống ống
dẫn bùn

PVC Bình Minh, ø21 – 42mm Hệ 1

22 Bơm định lượng Blue/White – Mỹ, Q = 50-100 lít/h Cái 3

23 Bồn chứa hóa
chất

Bồn nhựa PVC, V = 300 lít, Việt Nam Bồn 3

24 Hệ thống khuấy Mô-tơ Nhật,
Trục và cánh khuấy – Inox Việt Nam

Cái 2

25 Ống trung tâm,
giá đỡ, máng thu
nước

PVC, D = 200mm, H = 1,5m
Thép, Việt Nam

Cái 2

26 Bồn lọc áp lực Thép, Việt Nam.
Vật liệu lọc: Đá lọc, cát lọc – Việt Nam
Hệ thống kỹ thuật

Bồn 1
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27 Hệ thống điện +
Tủ điều khiển

- Hệ 1

28 Phao báo mực
nước

Dây phao dài 3m, chất liệu PVC, 3x1
Đặt tại Hố thu gom, Bể điều hòa, Bể kỵ khí,
Bể lắng B, Bể khử trùng

Cái 5

Hình 3.3. Hình ảnh thực tế tại HTXL nước thải của Nhà máy
3.2 Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:

3.2.1 Bụi trong quá trình tồn trữ và vận chuyển nguyên vật liệu:

Nguyên liệu được tồn trữ trong các ô chứa đúc bê tông, phân tách từng ô chứa các loại
vật liệu khác nhau và hệ thống nước phun lên khu tập kết nguyên vật liệu cát, đá vì vậy khả
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năng ảnh hưởng do bụi tại khâu tập kết vật liệu là không đáng kể. Ngoài ra, toàn bộ hệ
thống băng chuyền chuyển cát đá đều được che kín. Sơ đồ mô tả qui trình chống bụi cho
khâu tồn trữ và tải nguyên vật liệu trên băng chuyền của Nhà máy như sau:

Hình 3.4. Sơ đồ mô tả dây chuyền tải nguyên liệu chống bụi của Nhà máy
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Hình 3.5. Hình ảnh thực tế dây chuyền tải nguyên liệu tại Nhà máy
3.2.1 Bụi trong giai đoạn phối trộn:

 Bụi phát sinh từ công đoạn nạp xi măng, nạp nguyên liệu cát, đá vào bồn trộn bê tông
sẽ được xử lý bằng các biện pháp sau:
Nạp xi măng lên cyclo: hệ thống nạp xi măng được thiết kế kín, xi măng được nạp

vào cyclo chứa bằng bơm qua hệ thống ống ruột gà kín không phát tán bụi xi măng ra
ngoài.

Thiết bị lọc bụi của tháp chứa xi măng: Khe thông gió của cylo chứa xi măng được
lắp đặt 1 tổ hợp các túi lọc bụi dạng túi vải bằng sợi len hoặc sợi tổng hợp ở phía trên của
tháp chứa xi măng. Vỏ thiết bị gồm buồng lọc và boong ke được chế tạo bằng thép lá.
Buồng lọc được chia ra nhiều ngăn. Dòng khí cần làm sạch được dẫn qua các túi lọc đặt
trong ngăn. Các túi lọc được treo trên khung dây và được tái sinh bằng phương pháp rung
hoặc thổi gió ngược. Chu kỳ làm việc thường là 10 phút bao gồm cả thời gian tái sinh túi
lọc. Hiệu suất tách bụi của hệ thống này rất cao, vào khoảng 95-98%. Thiết bị lọc bụi này
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cũng là 1 phần của hệ thống tháp chứa xi măng. Lớp bụi xi măng giữ lại trong túi sẽ được
hệ thống rung để rơi lại xuống tháp chứa và được sử dụng tiếp.

Đối với biện pháp xử lý bằng lọc bụi túi vải, khí sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN
19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1, Kv=0,8).

Hình 3.6. Hệ thống lọc bụi dạng túi vải của bồn chứa xi măng
Thiết bị lọc bụi của thiết bị trộn bê tông: Trong giai đoạn nạp liệu gồm có xi măng,

cát, đá vào bồn trộn giai đoạn trộn khô sẽ phát sinh bụi. Để khống chế bụi từ công đoạn
này, Nhà máy đã lắp đặt hệ thống lọc bụi dạng túi vải tương tự như hệ thống lọc bụi của
tháp chứa xi măng.

Hình 3.7. Hệ thống lọc bụi dạng túi vải của thiết bị trộn bê tông
Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của hạng mục hệ thống lọc bụi xi măng
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng

1 Thiết bị lọc bụi

Đường kính D=0,98m, cao H=1,15m
Số lượng túi lọc: 14 túi

Chất liệu dùng để lọc: sợi nano
Lưu lượng: 4.500 m3/h

13

Bên cạnh đó Nhà máy còn tăng cường xe hút bụi (máy hút bụi) thu gom xi măng rơi
vãi trong khu vực nạp liệu, trộn bê tông và kho chứa. Vệ sinh công nghiệp sẽ được duy trì
thường xuyên bao gồm vệ sinh trong nhà xưởng và khu vực kho. Đối với biện pháp xử lý
như vậy, khí sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1, Kv=0,8).
 Đối với máy phát điện dự phòng:

Máy phát điện chỉ vận hành trong trường hợp mất điện mạng lưới, do đó nguồn ô
nhiễm phát sinh từ máy phát điện mang tính chất gián đoạn, mức độ tác động đến môi
trường xung quanh không cao.

Tuy nhiên, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động đến môi trường, Công
ty đã xây dựng phòng đặt máy phát điện riêng biệt đảm bảo sự thông gió, đồng thời có lắp
đặt ống khói với chiều cao 6m, đường kính dài*rộng = 0,4*0,4m nhằm phát tán bụi vào
môi trường, hạn chế khả năng phát tán khói thải mang tính cục bộ.
3.2.3 Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải lò hơi:

Công suất lò hiện hữu tại Nhà máy là 2 tấn hơi/giờ. Hiện nay, Công ty đã đầu tư hệ
thống xử lý khí thải lò hơi với công suất 8.000 m3/giờ với quy trình công nghệ xử lý như
sau:

Hình 3.8. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi sử dụng củi băm, mùn cưa
Thuyết minh quy trình:
Khí thải từ lò hơi công suất 02 tấn/h/lò được quạt đẩy đưa qua cyclone lắng bụi khô,

Cyclone thiết kế là loại cyclone chùm là tổ hợp của 09 cyclone đơn, đường kính mỗi
cyclon đơn 280mm, chiều cao 1472mm. Khí nhiễm bụi đi vào chung một ống rồi sau đó
được phân phối cho các Cyclon thành phần. Nguyên lý hoạt động của Cyclon dựa vào lực
ly tâm khi dòng khí chuyển động xoáy trong thân thiết bị sau khi vào thiết bị theo phương
tiếp tuyến. Dưới tác dụng của lực ly tâm, các hạt bụi có trong dòng khí bị văng về phía

Bụi, khí thải lò hơi

Cyclone lắng bụi (khô) Bụi Hợp đồng xử lý

Ống thải H=15m, D=0,5m

Môi trường đạt QCVN
19:2009/BTNMT, cột B
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thành Cyclon và tách khỏi dòng khí, rơi xuống và được thu hồi ở đáy Cyclon. Khí sau khi
được làm sạch tiếp tục chuyển động xoáy và sau đó chuyển động ngược hướng 1800 đi ra
khỏi thiết bị bằng ống thoát trên Cyclon chùm. Hiệu quả xử lý của Cyclon chùm 85-92%.

Dòng khí sau khi qua cyclon dòng có nhiệt độ khoảng 1200C được dẫn cho thoát ra
môi trường qua ống thải cao 15m, đường kính 0,5m – Khí thải đạt QCVN
19:2009/BTNMT – Cột B (kv=0,8, kp=1).

Hình 3.9. Sơ đồ lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi tại Nhà máy
Bảng 3.4. Danh mục máy móc thiết bị của HTXL khí thải lò hơi

Stt
Danh mục máy móc

thiết bị Thông số kỹ thuật

1 Cyclone lắng bụi khô

- Cyclone chùm có 09 cyclone đơn

- Đường kính cyclone đơn: Ф280 mm

- Chiều cao thân và nón của mỗi Cyclone đơn:
1472mm

2 Quạt hút
- Xuất xứ: Nhật

- Lưu lượng: 8.000 m3/h

- Công suất: 15 Kw-4P

3 Ống khói
- Vật liệu: Thép CT3

- Chiều cao: 15 m

- Đường kính: 500mm

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)
Hình ảnh thực tế nhà lò hơi tại Nhà máy:
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3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
Công ty cam kết quản lý CTRCN thông thường theo quy định của Nghị định

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên
& Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể
như sau:

Hình 3.10. Sơ đồ hệ thống thu gom chất thải rắn của Nhà máy
a) Đối với chất thải rắn từ quá trình sinh hoạt của người lao động:

- Lượng rác thải sinh hoạt của công nhân viên có khối lượng vào khoảng 140kg/ngày.

- Rác thải sinh hoạt từ các khu văn phòng và căng tin được phân loại và thu gom vào
các thùng chứa có dung tích 240 lít có nắp đậy, bên trong có lót túi ni lông.

- Những thành phần rác thải không có giá trị tái chế như các loại thực phẩm dư thừa, các
loại rau quả, trái cây,... có khả năng bị phân hủy và phát sinh mùi hôi, nước rác được
thu gom riêng bằng thùng rác và ký hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng
đến thu gom hàng ngày.

- Đối với các thành phần rác thải còn có giá trị tái chế như các vỏ chai, lon, các loại bao
bì, giấy, .... Được Công ty thu gom riêng bằng thùng rác riêng để bán làm vật liệu tái
chế cho các đơn vị thu mua triệt để.
Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH Khánh Minh Khoa để thu gom, xử lý chất

thải sinh hoạt tại Công ty.

Rác thải
sinh hoạt

Rác thải
sản xuất

Phân
loại tại
nguồn

Phân loại và
thu gom

Dịch vụ thu gom
rác sinh hoạt

Tái sử dụng
hoặc hợp
đồng xử lý

Vị trí
tập
trung

Xử lý

Chất thải
nguy hại

Dịch vụ thu
gom

Xử lýPhân
loại tại
nguồn
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Hình 3.11. Phương tiện thu gom CTRSH
b). Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ hoạt động sản xuất:

Chất thải rắn sản xuất chủ yếu là vật liệu xây dựng, bê tông rơi vãi đã bị cứng, cặn đất
cát từ các bể lắng nước tuần hoàn, lượng phát sinh khoảng 4,86 tấn/ngày. Ngoài ra còn có
thùng carton hư hỏng, nylon, dây đai, mút xốp, gỗ vụn, giấy vụn văn phòng, xà bần,….
Các chất thải này sẽ được phân loại ra thành các nhóm và xử lý như sau:

- Bê tông rắn, vật liệu xây dựng rơi vãi sẽ được tập trung lại tại ô bê tông chứa rác tận
dụng lại để sản xuất các cấu kiện bê tông như đà cản 1,2 m.

Hình 3.12. Đà cản 1,2 m

- Các loại rác như bùn cặn, rác từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nạo vét cống rãnh,
tro đốt thì hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy
định.
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- Đối với chất thải rắn có khả năng tái chế như: Giấy vụn, thùng carton hư hỏng, dây đai,
mút xốp,…Công ty đã bố trí các thiết bị chuyên dụng để chứa đựng, đặt cố định tại các
khu vực phát sinh rác, sau đó cuối ngày hoặc cuối ca làm việc nhân viên vệ sinh sẽ di
chuyển các các thiết bị chứa rác này ra khu vực lưu chứa có diện tích 20 m2 trước khi
bàn giao cho đơn vị hợp đồng xử lý.
Khối lượng chất thải rắn thông thường từ quá trình sản xuất như sau:

Bảng 3.5. Khối lượng CTR công nghiệp thông thường từ quá trình sản xuất

Stt Loại chất thải

Khối lượng (kg/tháng)

Ghi chúHiện nay Hoạt động ở
công suất tối

đa

1 Giấy vụn các loại,
giấy A4

3 3 Hợp đồng với đơn vị
xử lý để tái chế

2 Thùng carton 200 200
Hợp đồng với đơn vị
xử lý để tái chế

3 Nylon 100 100
Hợp đồng với đơn vị

xử lý

4 Bùn thải từ HTXL
nước thải

120 120 Hợp đồng với đơn vị
xử lý

5 Tro lò hơi 70 70 Hợp đồng với đơn vị
xử lý

6 Bê tông vụn 2206,33 2206,33
Tận dụng lại để sản
xuất các cấu kiện bê

tông
Tổng cộng 2699,33 2699,33

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)
Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, Chi nhánh

xử lý chất thải theo hợp đống số 961-RCN/HĐ-KT/24 để thu gom, xử lý chất thải công
nghiệp, ký ngày 21/05/2024, hiệu lực hợp đồng 02 năm kể từ ngày ký.

3.4 Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại
Toàn bộ CTNH được quản lý, xử lý đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ vào khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hiện nay tại Công ty, chúng tôi có
thể dự báo được thành phần và khối lượng của một số chất thải nguy hại phát sinh khi vận
hành ổn định trong bảng sau:

Bảng 3.6. Bảng nguồn phát sinh, thành phần và khối lượng của CTNH

Stt Tên chất thải
Trạng
thái tồn
tại

Mã
CTNH

Số lượng (kg/tháng)
Ghi chúHiện

nay
Hoạt
động ở
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công suất
tối đa

1 Hộp mực in thải
có các thành phần
nguy hại

Rắn 08 02 04 2 2

2 Bóng đèn huỳnh
quang thải Rắn 16 01 06 2 2

3 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 03 20 20
4 Bao bì, can thùng

đựng dầu nhớt Rắn 18 01 03 20 20

5 Giẻ lau dính dầu
nhớt Rắn 18 02 01 20 20

6 Pin/ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 3 3
7 Thùng phuy chứa

phụ gia
Rắn 18 01 04 30 30

Thùng phuy
chứa phụ gia
được trả cho
nhà cung cấp

Tổng 97 97

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)

Đối với CTNH phát sinh tại mỗi công đoạn sản xuất được thu gom và phân loại
đúng theo quy định của pháp luật. Khi kết thúc ca làm việc, CTNH được tập kết về các
thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa, có nắp đậy, có nhãn hiệu, mã số quản lý chất thải
nguy hại và biển cảnh báo mức độ nguy hại đã bố trí sẵn trong kho chứa CTNH có diện
tích 10 m2.

Kho CTNH được thiết kế đầy đủ tiêu chuẩn như vách và mái nhà kho bằng tôn, có
hệ thống máng thu gom nước mưa, có rãnh và hố thu gom bên trong để chống chảy tràn
chất thải dạng lỏng ra môi trường, độ cao nền cao hơn so với mặt bằng chung nên đảm bảo
nước mưa không thể tràn vào. Gắn biển cảnh báo và, bảng hướng dẫn, ký hiệu loại chất
thải,…

Tại kho chứa trang bị dụng cụ bình PCCC xách tay, cát, xẻng, găng tay, mặt nạ
chống độc, … để ứng phó khi có sự cố tràn đổ, rò rỉ, sự cố cháy,…

Toàn bộ CTNH phát sinh được thu gom, phân loại, bảo quản và hợp đồng với đơn
vị có chức năng vận chuyển đi xử lý đúng quy định của pháp luật.

Với khối lượng chất thải nguy hại khoảng 97 kg/tháng. Đặc thù chất thải nguy hại
chiếm số lượng lớn là kim loại, sản phẩm hư dính thành phần nguy hại, dầu nhớt nên khối
lượng riêng lớn. Do vậy diện tích kho 10 m2 thì tần suất thu gom khoảng 1 tháng/lần.

Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, Chi
nhánh xử lý chất thải theo hợp đồng số 961-RNH/HĐ-KT/24 để thu gom, xử lý chất thải
nguy hại, ký ngày 21/05/2024, hiệu lực hợp đồng 02 năm kể từ ngày ký.
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Nhà máy đã có Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại số
74.000681.T (cấp lần 1) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày
05/02/2010.

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân làm
việc trong Nhà máy. Chủ đầu tư thực hiện một số biện pháp quản lý nhằm hạn chế đến
mức thấp nhất các ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung tới môi trường và sức khỏe của công
nhân, cụ thể như sau:

 Kiểm tra độ cân bằng của các thiết bị máy móc trên nền nhà xưởng trong quá trình
lắp đặt và hiệu chỉnh nếu cần thiết.

 Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và
bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị
hoặc thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và
giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng đối
với thiết bị mới là 4–6 tháng/lần.

 Áp dụng các biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, sử dụng xe nâng để
bốc dỡ.

 Các phương tiện vận chuyển khi ra vào dự án phải giảm tốc độ, tắt máy trong quá
trình bốc xếp nguyên liệu và sản phẩm.Trang bị nút chống ồn cho công nhân khi
mức ồn của các máy móc vượt tiêu chuẩn quy định.

3.6. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường thì hiện nay Nhà máy đã thực hiện các
phương án, biện pháp phòng ngừa và ứng phó như sau:

3.6.1. Biện pháp, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải

a)Phương án phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước thải

Để ngăn ngừa các sự cố môi trường đối với HTXL nước thải của Nhà máy trong quá
trình vận hành, Chúng tôi cũng đã và đang thực hiện một số biện pháp sau:

−Tách riêng hệ thống thu gom nước thải với hệ thống thu gom nước mưa.
−Luôn tuân thủ các yêu cầu thiết kế của HTXL nước thải.
−Thực hiện vận hành HTXL theo đúng kỹ thuật.
−Lập hồ sơ nhật ký vận hành để theo dõi diễn biến quá trình vận hành của các hệ

thống xử lý nước thải, dự báo kịp thời các sự cố có thể xảy ra.
−Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị của HTXL, nhằm đảm bảo

HTXL luôn được vận hành một cách tốt nhất, tránh tình trạng hư hỏng có thể xảy ra. Một
số máy móc hoạt động chính của HTXL nước thải như máy thổi khí, máy bơm nước thải,...
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đều được trang bị từ 2 cái trở lên (máy này hoạt động thì máy kia nghỉ và ngược lại luân
phiên nhau).

−Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất.
−Định kỳ 3 tháng/lần Nhà máy có mời đơn vị có chức năng đi lấy mẫu, phân tích

chất lượng nước thải đầu ra sau xử lý.
−Trường hợp bị mất điện lưới quốc gia trong thời gian dài, nhà máy sẽ cung cấp điện

từ máy phát điện dự phòng nhằm cung cấp khí cho vi sinh hoạt động, đảm bảo nước thải
sau xử lý đạt quy chuẩn.

−Công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải được chúng tôi tuyển chọn là công
nhân đã được đào tạo chuyên ngành về môi trường, có kinh nghiệm trong vấn đề vận hành
hệ thống xử lý nước thải.

−Hàng năm Nhà máy tổ chức chương trình đào tạo cán bộ môi trường để theo dõi,
vận hành hệ thống xử lý nước thải cũng như các công trình môi trường, nâng cao nhận
thức bảo vệ môi trường cho đội ngủ nhân viên.

−Nhân viên quản lý môi trường tại Nhà máy sẽ được tham gia các lớp tập huấn do
các cơ quan nhà nước tổ chức.

b) Phương án khắc phục sự cố đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải
Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa sự cố cho HTXL nước thải, Chúng tôi cũng có

các biện pháp nhằm khắc phục các sự cố cho HTXL như sau:
- Nói đến sự cố của HTXL nước thải trước hết phải nói tới việc hư hỏng máy móc,

thiết bị. Máy móc thiết bị lắp đặt đồng thời từ 02 cái trở lên hoạt động luân phiên nhau nên
trong trường hợp máy này hư thì máy còn lại hoạt động liên tục. Nhân viên kỹ thuật ngay
lập tức kiểm tra và bảo trì, sửa chữa thiết bị gặp sự cố để nhanh chóng cho hoạt động trở
lại.

- Sự cố mất điện cũng thường xuyên xảy ra, tuy nhiên do Nhà máy có sử dụng máy
phát điện dự phòng, vì vậy khi có sự cố mất điện, Nhà máy sẽ sử dụng máy phát điện dự
phòng để duy trì hoạt động của HTXL nước thải tập trung cũng như các hoạt động cần
thiết của Nhà máy.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố về chế độ điều khiển điện động lực, nhân viên kỹ
thuật sẽ túc trực tại HTXL, đồng thời chuyển hệ thống điều khiển tự động qua chế độ vận
hành bằng tay trong khi chờ khắc phục sự cố.

- Tại bể sinh học nhân viên vận hành luôn theo dõi, lấy mẫu phân tích, duy trì hàm
lượng F/M, DO và tỷ lệ BOD:N:P=100:5:1 đảm bảo điều kiện vi sinh hoạt động tốt nhất.

- Đối với sự cố về chất lượng của nước thải sau HTXL lý: Ngay sau khi phát hiện ra
sự cố, Chúng tôi sẽ tạm ngưng xả thải, tuần hoàn nước thải về hố thu gom bể điều hòa,
đồng thời nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra và tìm nguyên nhân khắc phục sự cố.

- Trong trường hợp HTXL nước thải của Nhà máy gặp sự cố phải tạm ngưng
hoạt động thì Nhà máy sẽ có giải pháp như sau:

+ Tạm ngưng các hoạt động sản xuất, tránh trường hợp phát sinh thêm nước thải.
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+ Sau khi tạm ngưng hoạt động sản xuất Nhà máy sẽ liên hệ với đơn vị có chuyên
môn kết hợp bắt đầu tiến hành kiểm tra xác nhận chính xác nguyên nhân của sự cố.

+ Sau khi xác định được nguyên nhân sẽ lên phương án khắc phục.

3.6.2. Các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố rò rỉ, đổ tràn chất phụ gia

Trong sản xuất bê tông lượng phụ gia sử dụng không nhiều, các phụ gia này ít khi
được lưu trữ tại trạm trộnTuy nhiên khi lưu trữ tại kho nếu không có các biện pháp quản lý
hợp lý sẽ dẫn đến trường hợp rò rỉ, đổ tràn các phụ gia này. Phụ gia được lưu giữ ở dạng
lỏng; chính vì vậy khi đổ tràn rất dễ phát tán ra môi trường không khí gây ảnh hưởng đến
công nhân hoạt động tại trạm cũng như khu vực dân cư xung quanh.

Việc rò rỉ, đổ chất phụ gia có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

-Bao bì đựng phụ gia hư hại.

-Do việc bố trí, sắp xếp cồng kềnh dẫn đến các thùng phụ gia bị đổ, vỡ thùng chứa,
phụ gia rơi ra ngoài…vv…

Tuy nhiên sự cố đổ, rơi vãi phụ gia tại Nhà máy xác suất xảy ra rất thấp, do lượng
phụ gia cung cấp sử dụng trong ngày được căn chỉnh hợp lý, rất ít khi dư thừa để phải lưu
trữ trong kho.

3.6.3. Các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ trong nhà máy

Nhà máy hiện nay đã được Công an Tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng thẩm duyệt
hệ thống PCCC số 358/TD-PCCC ngày 28/07/2008 của Công an Tỉnh Bình Dương cấp.

Cụ thể, để phòng ngừa và ứng phó với sự cố cháy nổ thì Nhà máy đã có các biện
pháp sau:

 Nhà máy tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ

- Tổ chức lực lượng: Thành lập 1 đội PCCC cơ sở gồm có 25 đội viên do Giám đốc
nhà máy là đội trưởng trực tiếp chỉ huy, và đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp
giấy chứng nhận do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương tổ chức.
Trong giờ làm việc: Có thường xuyên từ 20-22 đội viên đội PCCC, do Phó giám đốc điều
hành chịu trách nhiệm chỉ huy chính.

- Lực lượng thường trực chữa cháy:

+ Trong đội PCCC của cơ sở được chia thành 03 tổ mỗi tổ có 9 đội viên và được
phân bổ theo từng khu vực làm việc tương ứng, mỗi tổ có tổ trưởng chỉ huy từng khu vực.

+ Trong các ca làm việc luôn thường trực một số thành viên của tổ PCCC từng ứng
cho các khu vực sản xuất.

- Nhiệm vụ của lực lượng PCCC tại chỗ:



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của “Nhà máy bê tông ly tâm dự ứng lực công suất 175.000 tấn/năm”

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 47

Lực lượng chữa cháy tại chỗ cần thực hiện những nhiệm vụ sau để đảm bảo an toàn
PCCC trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở:

+ Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, nổ, nguồn lửa nguồn nhiệt,
thiết bị và dụng cụ sinh nhiệt chất sinh lửa, sinh nhiệt bảo đảm các điều kiện an toàn về
phòng cháy.

+ Thường xuyên định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có
biện pháp khắc phục kịp thời. Tăng cường kiểm tra trong những giờ cao điểm.

+ Tham mưu Ban Giám đốc ban hành và lắp đặt nội quy, quy định PCCC, biển báo,
biển cấm và phổ biến cho nhân viên chấp hành thực hiện.

+ Lập hồ sơ theo dõi công tác PCCC, biển báo, biển cấm được niêm yết và phổ biến
nhân viên chấp hành thực hiện.

+ Xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ và phổ biến cho toàn bộ cán bộ công nhân
viên, định kỳ hàng năm thực tập phương án chữa cháy.

+ Thành lập BCH, đội PCCC được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, trang bị
phương tiện chữa cháy cầm tay để phục vụ chữa cháy ban đầu.

Các phương tiện chữa cháy được trang bị tại nhà máy:

- Bể nước PCCC dung tích 89 m3 cùng hệ thống các bơm chữa cháy (gồm 03 máy
bơm).

- Cơ sở gồm có 100 bình chữa cháy các loại, phân bố đều trong cơ sở tại các khu vực
phù hợp với đặc điểm sử dụng của từng loại bình.

- Một hệ thống báo cháy tự động (sử dụng 6 bộ đầu báo cháy tia chiếu) được trang bị
đầy đủ, gắn trên tường, phân bố đều trong các khu vực nhà kho, hoạt động 24/24 giờ.

 Chế độ kiểm tra, bảo dưỡng:

Hàng năm, Nhà máy đều lên kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra, bảo dưỡng
định kỳ phương tiện PCCC theo đúng chế độ quy định tại các tiêu chuẩn hiện hành. Cụ thể
như sau:

- Đối với các bình chữa cháy: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả bình chữa
cháy xách tay và bình chữa cháy xe đẩy, quy định tại điều 4.2.1 và 4.3.1 TCVN 7435-
2:2004 (Bình chữa cháy được kiểm tra khi lần đầu đưa vào sử dụng và sau đó được kiểm
tra định kỳ khoảng 30 ngày và lập sổ, thẻ theo dõi kiểm tra kèm theo. Định kỳ hàng năm
tổ chức bảo dưỡng toàn bộ bình chữa cháy).

- Đối với hệ thống chữa cháy: Mỗi năm một lần tiến hành phun thử, kiểm tra chất
lượng toàn bộ vòi phun, đầu nối, lăng phun đã trang bị; vệ sinh toàn bộ các van đóng mở
nước và lăng phun nước, thay những thiết bị không đảm bảo chất lượng theo quy định tại
Điều 8.3.4 TCVN 3890:2009.
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- Định kỳ bảo dưỡng kỹ thuật máy bơm chữa cháy không quá một năm một lần theo
quy định tại Điều 8.3.5 TCVN 3890:2009. Máy bơm chữa cháy được trang bị tiến hành
khởi động hàng ngày và trước mỗi ca sản xuất, khắc phục ngay khi có hư hỏng (quy định
tại Điều 8.3.2 TCVN 3890:2009).

- Đối với hệ thống chống sét: Hàng năm đều kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống
chống sét toàn công trình theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 TCVN 9385:2012.

- Đối với hệ thống báo cháy tự động được kiểm tra ít nhất 02 lần/năm và bảo dưỡng
kỹ thuật không quá 02 năm một lần theo quy định tại Điều 6.2.2 và 6.2.3 TCVN
3890:2009.

- Đối với hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn: Mỗi năm một lần
đều được kiểm tra, bảo dưỡng theo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật của từng loại
phương tiện. Đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn được thử nghiệm trong thời
gian 2h, những phương tiện không đảm bảo thời gian làm việc đều được thay thế đúng
theo quy định tại Điều 10.2.2 TCVN 3890:2009.

3.7. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.

3.7.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông
Trong quá trình hoạt động của Nhà máy sẽ có một lượng lớn xe sử dụng để vận

chuyển nguyên liệu, sản phẩm. Quá trình vận chuyển của phương tiện giao thông sẽ làm
phát sinh bụi, các khí thải vào trong môi trường. Nguồn phát sinh này là nguồn phân tán
và không liên tục. Cho nên, việc giảm thiểu tác động bụi và khí thải từ các phương tiện
vận chuyển được Chủ đầu tư thực hiện như sau:

−Khuôn viên Công ty trồng rất nhiều cây xanh lâu năm nên việc tỏa bóng mát cũng
hấp thụ một lượng đáng kể khí thải phát ra.

−Công ty đã bê tông hóa toàn bộ đường nội bộ và đoạn đường dẫn vào Công ty,
thường xuyên dọn vệ sinh trong khu vực.

−Tổ chức phân luồng giao thông và bố trí các bãi đậu xe hợp lý. Quy định tốc độ khi
các xe lưu thông trong khuôn viên Nhà máy không được chạy quá tốc độ 20 km/h. Bố trí
hợp lý thời gian tan ca để giảm mật độ lưu thông của các phương tiện giao thông của công
nhân viên tại nhà máy.

−Các phương tiện vận chuyển được bảo trì thường xuyên để giảm thiểu ô nhiễm do
khói xe.

−Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng
kỹ thuật tốt.

−Các xe khách đến liên hệ công việc tại Nhà máy chỉ được đậu dừng ở đường bên
ngoài hành lang Công ty nên hạn chế được 1 lượng lớn khí thải khi xe cộ ra vào khu vực
Nhà máy.
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3.8 Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh
giá tác động môi trường:

ST
T

Hạng mục Theo ĐTM Thực tế Ghi chú

1 Số lượng trạm
trộn bê tông

2 trạm trộn bê
tông

3 trạm trộn bê
tông

Để đáp ứng nhu cầu của
khách hàng nhưng không
tăng công suất sản xuất

2 Số lượng lò hơi 2 lò hơi công
suất 2 tấn/h/lò

1 lò hơi công
suất 2 tấn/h/lò

3 Nhiên liệu sử
dụng cho lò hơi

Nhiên liệu đốt
lò là than cám

Nhiên liệu đốt
lò là củi băm,
mùn cưa

4 HTXL khí thải lò
hơi

Sử dụng dung
dịch NaOH để
xử lý khí thải lò

hơi

Không còn sử
dụng dung dịch
NaOH để xử lý
khí thải lò hơi

Do thay đổi nhiên liệu sử
dụng cho lò hơi nên chất ô
nhiễm trong khí thải lò hơi
có sự thay đổi, dẫn đến
thay đổi trong công nghệ
xử lý của HTXL khí thải lò
hơi chỉ xử lý qua cyclon

3.8.1 Số lượng trạm trộn bê tông:

Theo ĐTM đã được phê duyệt thì Nhà máy có 2 trạm trộn bê tông. Tuy nhiên để đáp
ứng nhu cầu của khách hàng nên Công ty đã đầu tư xây dựng thêm 1 trạm trộn bê tông nữa.
Do đó tồng số trạm trộn bê tông tại Nhà máy là 3 trạm. Tuy nhiên, công suất sản xuất
không thay đổi và giữ nguyên như ban đầu, do đó không phát sinh thêm khối lượng chất
thải so với ĐTM.

3.8.2 Số lượng lò hơi:

Trong báo cáo ĐTM, số lượng lò hơi tại Nhà máy là 2 lò hơi với công suất 2 tấn/h/lò.
Tuy nhiên dựa trên sản xuất thực tế tại Nhà máy, Công ty chỉ còn sử dụng 1 lò hơi công
suất 2 tấn/h/lò, qua đó làm giảm tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí tại nhà
xưởng sản xuất.

3.8.3 Nhiên liệu sử dụng cho lò hơi:

Theo ĐTM đã được phê duyệt, Nhà máy sử dụng nguyên liệu than cám để đốt lò hơi.
Tuy nhiên, khi đưa vào vận hành thực tế, công ty đã thay đổi nguyên liệu đốt lò hơi từ
than cám sang sử dụng củi băm và mùn cưa.

3.8.4 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi:

Như đã nêu trên, theo ĐTM đã được phê duyệt thì Nhà máy sử dụng nguyên liệu than
cám để đốt lò hơi. Do đó quy trình công nghệ xử lý khí thải lò hơi được nêu trong báo cáo
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ĐTM như sau: khí thải lò hơi được tách bụi bằng cyclone ẩm, sau đó được dẫn qua thiết bị
hấp thụ khí sử dụng dung dịch NaOH phun để hấp thụ bụi, SOx và NOx.

Tuy nhiên, khi đưa vào vận hành thực tế, công ty đã thay đổi nguyên liệu đốt lò hơi từ
than cám sang sử dụng củi băm và mùn cưa. Với việc thay đổi này thì mức độ ô nhiễm của
khí thải lò hơi đã được giảm xuống chủ yếu là bụi còn SOx và NOx không đáng kể do đó
Công ty không lắp đặt thiết bị hấp thụ khí bằng dung dịch NaOH mà chỉ xử lý khí thải lò
hơi qua cyclone chùm lắng bụi khô là tổ hợp của 09 cyclone đơn, đường kính mỗi cyclone
đơn 280mm, chiều cao 1472mm.

Để chứng minh cho việc lựa chọn phương pháp giảm thiểu bụi và chất ô nhiễm trên
là hiệu quả, Công ty đã kết hợp với Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ
sinh lao động tiến hành đo đạc mẫu khí thải thực tế định kỳ hàng năm tại ống thải của lò
hơi 2 tấn/h hiện nay của Công ty như sau: (Các kết quả đo đạc được đính kèm vào trong
phụ lục báo cáo)

Bảng 3.8. Kết quả phân tích khí thải tại ống thoát khí lò hơi

Thời gian
Kết quả

Lưu lượng
P (m3/h)

Bụi
(mg/Nm3)

CO
(mg/Nm3)

SO2

(mg/Nm3)
NOx

(mg/Nm3)
03/2023 <20.000 79 135,6 20,1 71,2
06/2023 <20.000 76 127,3 24,3 68,1
09/2023 <20.000 104 456,0 KPH 103,3
11/2023 <20.000 68 489,1 55,0 6,53
03/2024 3.533 68 562,0 31,4 11,1
06/2024 3.107 79 329,5 44,5 17,2

QCVN
19:2009/BTNMT,

cột B

Cmax=C x
Kp x Kv
với Kp=1
và Kv=0,8

200 1000 500 850

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1)

Nhận xét: Qua kết quả đo đạc, phân tích bảng trên cho thấy khí thải phát sinh từ quá
trình đốt củi băm, mùn cưa vận hành lò hơi hiện nay của Công ty, tất cả các chất ô nhiễm
đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8).
Như vậy với biện pháp giảm thiểu khí thải lò hơi hiện nay của Công ty là rất tốt. Đảm bảo
xử lý khí thải lò hơi đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.
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CHƯƠNG IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải.

4.1.1.1 Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh xưởng 1.
- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh xưởng 2.
- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng.
- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn.
- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực bồn rửa tay 1 xưởng 1.
- Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực bồn rửa tay 2 xưởng 2.

4.1.1.2 Nguồn phát sinh nước thải sản xuất
- Nguồn số 07: Nước thải sản xuất là nước thải phát sinh từ quá trình rửa trạm trộn,

rửa thiết bị cấp phối bê tông, rửa khuôn.
- Nguồn số 8: Nước thải sản xuất là nước thải phát sinh từ quá trình xả cặn nồi hơi.

4.1.2 Dòng thải vào nguồn tiếp nhận
Có duy nhất 01 dòng nước thải sau xử lý của Công ty và xả ra rạch thoát nước ra sông

Đồng Nai gần Nhà máy.
- Nước thải sinh hoạt từ nguồn số 01 thu gom về sau khi được xử lý qua bể tự hoại ba

ngăn số 1, thể tích 15 m3, dẫn về hố thu 1 với thể tích 4 m3 theo đường ống PVC ϕ60mm;
sau đó thu gom bằng ống PVC ϕ42mm về HTXL nước thải của Công ty.

- Nước thải sinh hoạt từ nguồn số 02 thu gom về sau khi được xử lý qua bể tự hoại ba
ngăn số 2, thể tích 15 m3, tự chảy về hố thu 2 với thể tích 1 m3 theo mương thoát nước
kích thước 300x300mm; sau đó thu gom bằng ống PVC ϕ114mm về HTXL nước thải của
Công ty.

- Nước thải sinh hoạt từ nguồn số 03 thu gom về sau khi được xử lý qua bể tự hoại ba
ngăn số 3, thể tích 15 m3, dẫn về hố thu 2 với thể tích 1 m3 theo đường ống PVC ϕ60mm;
sau đó thu gom bằng ống PVC ϕ114mm về HTXL nước thải của Công ty.

- Nước thải nguồn số 04 từ nhà ăn được thu gom dẫn qua bể tách dầu mỡ thể tích 1 m3;
dẫn về hố thu 2 với thể tích 1 m3 theo đường ống PVC ϕ60mm; sau đó thu gom bằng ống
PVC ϕ114mm về HTXL nước thải của Công ty.

- Nước thải nguồn số 05 được thu gom dẫn theo đường ống PVC ϕ60mm về hố thu 1
với thể tích 4 m3 ; sau đó thu gom bằng ống PVC ϕ42mm về HTXL nước thải của Công ty.

- Nước thải nguồn số 06 được thu gom dẫn theo đường ống PVC ϕ114mm về HTXL
nước thải của Công ty.

=>Tổng lưu lượng của nguồn 01-06 là 19,6 m3/ngày.
- Nước thải sản xuất nguồn số 07 phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc – thiết bị,

trộn bê tông.; có lưu lượng 2 m3/ngày, được thu gom dẫn theo mương dẫn nước
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(RxC=0,5x0,3m) về HTXL nước thải của Công ty để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT
cột A (Kq=1; Kf=1,2) trước khi xả ra sông Đồng Nai.

- Nước thải sản xuất nguồn số 08 phát sinh từ quá trình xả cặn nồi hơi; có lưu lượng 1
m3/ngày; được thu gom bằng ống PVC ϕ60mm dẫn về HTXL nước thải của Công ty.

4.1.3. Dòng nước thải, vị trí xả thải:

4.1.3.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:
Nước thải sau xử lý được xả ra môi trường tại rạch ăn sâu vào khuôn viên đất Nhà

máy → sông Đồng Nai.

4.1.3.2. Vị trí xả nước thải:
Tọa độ vị trí xả thải X = 1218304.43 m, Y = 611904.83 m. (theo hệ VN2000

kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o)

4.1.2.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 25 m3/ngày.đêm (theo công suất của hệ thống xử lý
nước thải).

 Phương thức xả nước thải: Nước thải sẽ theo mương thoát nước dẫn ra rạch ăn
sâu vào khuôn viên đất Công ty tại 01 điểm theo phương thức tự chảy.

 Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày, liên tục.
 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Chất lượng nước thải

trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi
trường của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công
nghiệp (cột A, Kq=1, Kf=1,2), cụ thể như sau:

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm:

TT Thông số ô nhiễm Đơn vị Giới hạn các
chất ô nhiễm

Quan trắc
định kỳ

Quan trắc tự
động

1. pH – 6-9

06 tháng/lần
Không
thuộc đối
tượng

2. TSS mg/l 54

3. COD mg/l 81

4. BOD5 mg/l 32,4

5. Amoni mg/l 5,4

6. Tổng N mg/l 21,6

7. Tổng P mg/l 4,32

8. Tổng Coliform MPN/100ml 3.000

4.2. Nội dung cấp phép đối với khí thải:

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải:
a) Nguồn khí thải có hệ thống xử lý và có ống thải
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- Nguồn số 01: Khí thải từ HTXL khí thải lò hơi đốt củi băm, mùn cưa công suất 2 tấn
hơi/h.

b) Nguồn khí thải không có hệ thống xử lý nhưng có ống thải:
- Nguồn số 02: Khí thải từ máy phát điện dự phòng công suất 380V/300KVA.
c) Nguồn khí thải có hệ thống xử lý nhưng không có ống thải
- Nguồn số 03: Khí thải từ thiết bị lọc bụi túi vải trạm trộn số 1.
- Nguồn số 04: Khí thải từ thiết bị lọc bụi túi vải trạm trộn số 2.
- Nguồn số 05: Khí thải từ thiết bị lọc bụi túi vải trạm trộn số 3

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải:

4.2.2.1 Vị trí xả thải
- Dòng khí thải số 01: tương ứng với ống thải của HTXL khí thải từ lò hơi đốt củi

băm, mùn cưa, toạ độ vị trí xả khí thải: X=1218321; Y=612007.

4.2.2.2 Lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép
- Dòng khí thải số 01: lưu lượng xả thải tối đa: 6.000 m3/h.

4.2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:
Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Khí

thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kv=0,8; Kp=1). Cụ thể một số chất ô
nhiễm cần đạt được như sau:

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong khí thải

TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ
QCVN 19:2009/BTNMT, cột

B (Kp=1,0; Kv = 0,8)

01 Bụi mg/Nm3 160

02 CO mg/Nm3 800

03 SOx mg/Nm3 400

04 NOx mg/Nm3 680

4.2.4. Phương thức xả khí thải:
- Phương thức xả thải: Khí thải được xả trực tiếp qua ống thải, xả liên tục khi có vận

hành lò hơi.

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

+ Nguồn số 01: Khu vực máy phát điện.

+ Nguồn số 02: Khu vực máy bơm HTXLNT tập trung.

+ Nguồn số 03: Khu vực trạm bơm cấp nước.

+ Nguồn số 04: Quạt hút của HTXL khí thải lò hơi đốt củi băm, mùn cưa.
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+ Nguồn số 05: Khu vực trạm trộn bê tông số 1.

+ Nguồn số 06: Khu vực trạm trộn bê tông số 2.

+ Nguồn số 07: Khu vực trạm trộn bê tông số 3 .

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn số 01: Toạ độ X=1218331.63, Y=611965.72.

- Nguồn số 02: Toạ độ X=1218295.69, Y=611904.31.

- Nguồn số 03: Toạ độ X=1218355.60, Y=611827.93.

- Nguồn số 04: Toạ độ X=1218337.68, Y=611987.88.

- Nguồn số 05: Toạ độ X=1218268.85, Y=611885.38.

- Nguồn số 06: Toạ độ X=1218389.39, Y=611874.48.

- Nguồn số 07: Toạ độ X=1218372.35, Y=611904.92.

4.3.3. Giá trị giới hạn với tiếng ồn, độ rung:
Tiếng ồn, độ rung đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT –
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

 Tiếng ồn:
TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú
1 70 55 Khu vực thông thường

 Độ rung:

TT
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho

phép (dB) Ghi chú
Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA)

1 70 60 Khu vực thông thường

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với CTR, CTNH:

4.4.1 Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh

4.4.1.1 Chất thải nguy hại
Các loại chất thải nguy hại mà công ty kiểm soát, quản lý được trình bày như sau

Bảng 4.3 Danh mục và khối lượng chất thải nguy hại được kiểm soát

Stt Tên chất thải
Trạng
thái tồn
tại

Mã CTNH
Số lượng
(kg/tháng) Ghi chú

1 Hộp mực in thải
có các thành

Rắn 08 02 04 2
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phần nguy hại
2 Bóng đèn huỳnh

quang thải
Rắn 16 01 06 2

3 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 03 20
4 Bao bì, can

thùng đựng dầu
nhớt

Rắn 18 01 03 20

5 Giẻ lau dính dầu
nhớt

Rắn 18 02 01 20

6 Pin/ắc quy chì
thải

Rắn 19 06 01 3

2 Thùng phuy
chứa phụ gia Rắn 18 01 04 30

Thùng phuy
chứa phụ gia
được trả cho
nhà cung cấp

Tổng 97

4.4.1.2 Chất thải rắn công nghiệp thông thường
Danh mục và khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh được trình bày trong

Bảng sau:
Bảng 4.4 Bảng phát sinh khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường

Stt Loại chất thải Khối lượng
(kg/tháng)

Ghi chú

1 Giấy vụn các loại, giấy
A4

3 Hợp đồng với đơn vị
xử lý để tái chế

2 Thùng carton 200 Hợp đồng với đơn vị
xử lý để tái chế

3 Nylon 100 Hợp đồng với đơn vị
xử lý

4 Bùn thải từ HTXL nước
thải

120 Hợp đồng với đơn vị
xử lý

5 Tro lò hơi 70
Hợp đồng với đơn vị

xử lý

6 Bê tông vụn 2206,33
Tận dụng lại để sản
xuất các cấu kiện bê

tông
Tổng cộng 2699,33

4.4.1.3 Chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên, khối lượng khoảng

140kg/ngày.
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4.4.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu trữ chất thải

4.4.2.1 Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại tại nhà máy được phân lại tại nguồn, đóng gói, lưu trữ theo mã
CTNH. Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy sau khi được phân loại sẽ được
tập kết về kho chứa theo quy định. Kho chứa CTNH được nhà máy xây dựng riêng biệt
với khu vực sản xuất và được quản lý theo đúng thông tư số 36/2015/TT - BTNMT ngày
30/06/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về Quản lý chất thải nguy hại. Kết cấu
toàn bộ công trình:

Kho chứa CTNH của Nhà máy có tổng diện tích 20 m2.

Kho chứa 4 bên được xây gạch, che kín bằng tole và gạch, mái lợp bằng tole

Nền tráng xi măng;

Có trang bị cửa khóa trong quá trình lưu trữ.

Kho chứa chất thải nguy hại được dán biển báo theo quy định, tất cả các CTNH đều
được lưu chứa trong thùng chứa, có ghi chú đầy đủ thông tin tên chất thải, mã chất thải
nguy hại,... Toàn bộ thùng chứa CTNH được đặt lên pallet.

Trong kho chứa CTNH có bố trí các khay chứa sẵn cát để dễ dàng thu gom xử lý
trong trường hợp xảy ra tràn đổ, rò rỉ chất thải nguy hại dạng lỏng.

Kho chứa CTNH có bố trí đầy đủ thiết bị PCCC theo quy định

4.4.2.2 Chất thải công nghiệp thông thường
Công ty thu gom, phân loại, lưu giữ trong nhà kho chứa chất thải thông thường có diện

tích 10m2 , mái và vách ngăn xung quanh lợp tôn, nền bê tông, có cửa kéo.

4.4.2.3 Chất thải rắn sinh hoạt
Rác thải sinh hoạt từ các khu văn phòng và căng tin được phân loại và thu gom vào

các thùng chứa có dung tích 240 lít có nắp đậy (các thùng chứa được lót bên trong bằng
túi nylon để tiện thu gom và tránh rò rỉ) và được bố trí tại các nơi phát sinh. Vào cuối ngày
làm việc và sáng hôm sau các nhân viên vệ sinh mang các túi nylon chứa rác thải sinh hoạt
về khu vực chứa chất thải của Nhà máy. Hằng ngày rác sinh hoạt được đơn vị hợp đồng
thu gom, vận chuyển xử lý.
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CHƯƠNG V

KẾT QUẢ QUAN TRẮCMÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

5.1 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

5.1.1 Kết quả quan trắc nước thải thải định kỳ năm 2022
- Thời gian quan trắc và tần suất quan trắc:

Bảng 5.1. Thời gian và tần suất quan trắc nước thải năm 2022

Đợt quan trắc Thời gian quan trắc Tần suất quan trắc
Đợt 1 03/2022

Quan trắc định kỳ 03
tháng/lần

Đợt 2 06/2022
Đợt 3 09/2022
Đợt 4 11/2022

- Kết quả quan trắc:
Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022
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Chỉ tiêu

Nước thải sau HTXL nước thải trước khi thải ra
sông Đồng Nai

QCVN
40:2011/BTN
MT (cột A)
(Kq=1;
Kf=1,2)

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4

pH 6,88 12,2 6,71 6,64 6 - 9

TSS (mg/L) 12 23 14 11 60
COD
(mg/L)

32 64 38 32 90

BOD5

(mg/L)
14 23 17 15 36

Tổng N
(mg/L)

7,82 14,1 10,2 6,42 24

Tổng P
(mg/L)

0,12 0,22 0,27 0,14 4.8

Tổng dầu, mỡ
khoáng
(mg/L)

1,3 2,3 1,0 0,85 -

Độ màu
(tính theo Pt-Co)

(mg/L)
11,2 39,0 14,6 10,3 60

Coliform
(MPN/
100mL)

1.300 2.700 1.700 1.300 3.600

5.1.2 Kết quả quan trắc nước thải thải định kỳ năm 2023
- Thời gian quan trắc và tần suất quan trắc:

Bảng 5.3. Thời gian và tần suất quan trắc nước thải năm 2023
Đợt quan trắc Thời gian quan trắc Tần suất quan trắc

Đợt 1 03/2023
Quan trắc định kỳ 03

tháng/lần
Đợt 2 06/2023
Đợt 3 09/2023
Đợt 4 11/2023

- Kết quả quan trắc:
Bảng 5.4. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023
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Chỉ tiêu

Nước thải sau HTXL nước thải trước khi thải ra
sông Đồng Nai

QCVN
40:2011/BTN
MT (cột A)
(Kq=1;
Kf=1,2)

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4

pH 6,76 6,63 6,78 6,74 6 - 9

TSS (mg/L) 24 11 19 13 60
COD
(mg/L)

45 13 12 10 90

BOD5

(mg/L)
21 5 10 4 36

Tổng N
(mg/L)

7,32 1,68 6,52 1.01 24

Tổng P
(mg/L)

0,26 0,11 0,19 0,075 4.8

Tổng dầu, mỡ
khoáng
(mg/L)

1,3 0,9 0,4 1,0 -

Độ màu
(tính theo Pt-Co)

(mg/L)
18,1 8,6 18 13 60

Coliform
(MPN/
100mL)

1.700 2.200 1.500 2.500 3.600

5.1.3 Kết quả quan trắc nước thải thải định kỳ năm 2024
- Thời gian quan trắc và tần suất quan trắc:

Bảng 5.3. Thời gian và tần suất quan trắc nước thải năm 2024

Đợt quan trắc Thời gian quan trắc Tần suất quan trắc
Đợt 1 03/2024 Quan trắc định kỳ 03

tháng/lầnĐợt 2 06/2024

- Kết quả quan trắc:
Bảng 5.4. Kết quả quan trắc nước thải năm 2024
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Chỉ tiêu

Nước thải sau HTXL
nước thải trước khi thải

ra sông Đồng Nai

QCVN
40:2011/BTN
MT (cột A)
(Kq=1;
Kf=1,2)Đợt 1 Đợt 2

pH 7,58 8,5 6 - 9

TSS (mg/L) 38 26 60
COD (mg/L) 56 61 90

BOD5 (mg/L) 25 25 36

Tổng N (mg/L) 2,56 18,4 24

Tổng P (mg/L) 0,084 0,42 4,8
Tổng dầu, mỡ khoáng

(mg/L)
KPH KPH -

Độ màu
(tính theo Pt-Co)

(mg/L)
23 33 60

Coliform
(MPN/
100mL)

840 240 3.600

Escherichia Coli
(MPN/
100mL)

<1,8 <1,8 -

5.2 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI BỤI, KHÍ THẢI

5.2.1 Kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2022
- Thời gian quan trắc và tần suất quan trắc:

Bảng 5.5. Thời gian và tần suất quan trắc khí thải năm 2022

Đợt quan trắc Thời gian quan trắc Tần suất quan trắc
Đợt 1 03/2022

Quan trắc định kỳ 03
tháng/lần

Đợt 2 06/2022
Đợt 3 09/2022
Đợt 4 11/2022

- Kết quả quan trắc
Bảng 5.6. Kết quả quan trắc khí thải năm 2022
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Chỉ tiêu
Đợt
Quan
trắc

Lưu
lượng
(m3/h)

Bụi
(mg/Nm3)

CO
(mg/Nm3)

SO2

(mg/Nm3)
NOx

(mg/Nm3)

Khí thải
HTXL
bụi của
bồn trộn
bê tông

Đợt 1 <20.000 63 21,2 KPH 15,3

Đợt 2 <20.000 84 24,6 KPH 20,6

Đợt 3 <20.000 76 30,4 KPH 24,6

Đợt 4 <20.000 71 32,8 KPH 20,8

Khí thải
HTXL
bụi cho
tháp chứa
xi măng

Đợt 1 <20.000 75 23,2 KPH 14,2

Đợt 2 <20.000 76 20,4 KPH 20,6

Đợt 3 <20.000 71 27,8 KPH 20,4

Đợt 4 <20.000 64 30,7 KPH 20,8

Ống thải
khí thải
lò hơi

Đợt 1 <20.000 59 255,2 12,2 96,3

Đợt 2 <20.000 109 148,3 23,1 89,7

Đợt 3 <20.000 124 167,4 26,3 71,6

Đợt 4 <20.000 113 146,8 21,6 64,7

QCVN
19:2009/BTNMT

(cột B)

Cmax=C
x Kp x Kv
với Kp=1
và Kv=0,8

160 800 400 680

5.2.2 Kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2023
- Thời gian quan trắc và tần suất quan trắc:

Bảng 5.7. Thời gian và tần suất quan trắc khí thải năm 2023

Đợt quan trắc Thời gian quan trắc Tần suất quan trắc
Đợt 1 03/2023

Quan trắc định kỳ 03
tháng/lần

Đợt 2 06/2023
Đợt 3 09/2023
Đợt 4 11/2023
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- Kết quả quan trắc
Bảng 5.8. Kết quả quan trắc khí thải năm 2023

Chỉ tiêu
Đợt
Quan
trắc

Lưu
lượng
(m3/h)

Bụi
(mg/Nm3)

CO
(mg/Nm3)

SO2

(mg/Nm3)
NOx

(mg/Nm3)

Ống thải
khí thải
lò hơi

Đợt 1 <20.000 79 135,6 20,1 71,2

Đợt 2 <20.000 76 127,3 24,3 68,1

Đợt 3 <20.000 104 456,0 KPH 103,3

Đợt 4 <20.000 68 489,1 55,0 6,53

QCVN
19:2009/BTNMT

(cột B)

Cmax=C
x Kp x Kv
với Kp=1
và Kv=0,8

160 800 400 680

5.2.3 Kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2024

- Thời gian quan trắc và tần suất quan trắc:
Bảng 5.7. Thời gian và tần suất quan trắc khí thải năm 2024

Đợt quan trắc Thời gian quan trắc Tần suất quan trắc
Đợt 1 03/2024 Quan trắc định kỳ 03

tháng/lầnĐợt 2 06/2024

- Kết quả quan trắc
Bảng 5.8. Kết quả quan trắc khí thải năm 2024
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Chỉ tiêu
Đợt
Quan
trắc

Lưu
lượng
(m3/h)

Bụi
(mg/Nm3)

CO
(mg/Nm3)

SO2

(mg/Nm3)
NOx

(mg/Nm3)

Ống thải
khí thải
lò hơi

Đợt 1 3.533 68 562,0 31,4 11,1

Đợt 2 3.107 79 329,5 44,5 17,2

QCVN
19:2009/BTNMT

(cột B)

Cmax=C
x Kp x Kv
với Kp=1
và Kv=0,8

160 800 400 680
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CHƯƠNG VI

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮCMÔI TRƯỜNG CỦA NHÀMÁY

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

6.1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm

Bảng 6.1. Thời gian vận hành thử nghiệm

Công trình xử lý chất thải Công suất dự kiến đạt
được

Thời gian dự kiến
vận hành thử nghiệm

Hệ thống xử lý nước thải 25 m3/ngày đêm Bắt đầu
sau 1

tháng kể từ
ngày
GPMT
được cấp

Sau 3
tháng kể
từ ngày
vận hành

thử
nghiệm

HTXL khí thải lò hơi Công suất: 6.000m3/h

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị
xử lý chất thải

Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và căn

cứ quy định tại mục 5, điều 21 của thông tư 02/2022/TT-BTNMT, cơ sở không thuộc Cột

3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, nên việc quan trắc chất

thải do chủ cơ sở tự quyết định.

Do đó, chủ sơ sở đề xuất kế hoạch chi tiết về việc lấy mẫu phân tích đánh giá hiệu

quả xử lý của các công trình xử lý chất thải phát sinh trong giai đoạn vận hành thử

nghiệm của cơ sở đươc dự kiến như sau:

 Trong giai đoạn điều chỉnh

Giai đoạn này không quy định bắt buộc phải lấy mẫu nên chủ cơ sở không lấy mẫu

trong giai đoạn này.

 Trong giai đoạn vận hành ổn định
- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra

ngoài môi trường

Bảng 6.2. Tổng hợp thời gian lấy mẫu

STT Công trình xử lý Thời gian dự kiến lấy mẫu
1 Hệ thống xử lý nước thải 3 ngày liên tiếp trong giai đoạn

vận hành ổn định
2 Hệ thống xử lý khí thải 3 ngày liên tiếp trong giai đoạn

vận hành ổn định



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của “Nhà máy bê tông ly tâm dự ứng lực công suất 175.000 tấn/năm”

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 65

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của
công trình, thiết bị xử lý chất thải.

Bảng 6. 3. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trong quá
trình vận hành thử nghiệm

STT Thời gian quan trắc Chỉ tiêu, vị trí quan trắc

1 Hệ thống xử lý khí thải

3 ngày liên tục trong
giai đoạn vận hành ổn
định

- Vị trí:
+ Ống thải sau HTXLKT từ lò hơi đốt mùn cưa , có
tọa độ X=1218331.51; Y=611995.01.
- Thông số: Lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng, CO,
SO2, NOx.
- QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=1,0; Kv=0,8.
(01 ngày/lần, số đợt lấy mẫu: 3 đợt liên tiếp);

2 Hệ thống xử lý nước thải

3 ngày liên tục trong
giai đoạn vận hành ổn
định

- Vị trí:
+ Tại vị trí xả ra rạch thoát nước ăn sâu vào khuôn
viên Nhà máy → sông Đồng Nai có tọa độ X =
1218304.43 m, Y = 611904.83 m
- Loại mẫu: Mẫu đơn (1 mẫu đầu vào, 3 mẫu đầu
ra) của HTXLNT
- Thông số: pH, COD, BOD5, TSS, tổng N, tổng P,
dầu mỡ động thực vật, amoni, Coliform.
- QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. (01 ngày/lần, số
đợt lấy mẫu: 3 đợt liên tiếp)

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định pháp luật.

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
a. Chương trình giám sát khí thải tại nguồn

Bảng 6.4. Vị trí, chỉ tiêu giám sát khí thải tại nguồn

Vị trí lấy mẫu Thông số Tần
suất

Quy chuẩn so
sánh

Ống thải lò hơi đốt mùn cưa
Lưu lượng, nhiệt độ,
bụi tổng, CO, SO2,

NOx
06

tháng/lần

QCVN
19:2009/BTNMT

cột B
(Kp=1 và
Kv=0,8)

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kv=0,8; Kp=1).

b. Giám sát chất lượng môi trường nước thải

Bảng 6.5. Vị trí, thông số, tần suất giám sát nước thải
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Vị trí giám sát Thông số Tần suất Quy chuẩn so
sánh

Nước thải sau xử
lý tại vị trí xả ra
rạch thoát nước ra
sông Đồng Nai

pH, COD, BOD5,
TSS, tổng N, tổng
P, dầu mỡ động

thực vật, Coliform.

06 tháng/lần

QCVN
40:2011/BTNMT,

cột A
(Kq=1, Kf=1,2)

c. Giám sát chất thải rắn và CTNH trong giai đoạn vận hành
 Tần suất giám sát: 06 tháng/lần
 Vị trí: Tại các khu lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại
 Thông số: Khối lượng, chủng loại, hóa đơn và chứng từ giao nhận chất thải
 Yêu cầu bảo vệ môi trường: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải.
Dự án không thuộc đối tượng lắp đặt quan trắc tự động, liên tục chất thải

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
Cơ sở dự kiến kinh phí để thực hiện quan trắc môi trường hằng năm và tổng hợp

báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền như bảng sau:
Bảng 6.6. Kinh phí dự kiến quan trắc môi trường định kỳ

STT Chương trình giám sát Số
lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Tần suất
(lần/năm)

Thành tiền
(VNĐ/năm)

1 Nước thải 1 2.200.000 2 4.400.000
2 Khí thải 1 3.000.000 4 12.000.000

3 Thuê người, phương tiện và
thiết bị đo mẫu 1 1.000.000 2 2.000.000

4 Viết báo cáo công tác bảo vệ
môi trường 1 3.000.000 1 3.000.000

5 In ấn và nộp báo cáo 2 200.000 1 400.000
Tổng cộng 21.800.000
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CHƯƠNG VII

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI

NHÀ MÁY

Trong 2 năm 2022, 2023 Nhà máy hoạt động tuân thủ theo quyết định phê duyệt

ĐTM và nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm đến cơ quan có thẩm

quyền. Trong 2 năm, Nhà máy không có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường

của cơ quan có thẩm quyền.
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CHƯƠNG VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Báo cáo thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, các nội dung quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐCP

ngày 10/01/2022 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ

môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Công ty cam kết tính chính xác và độ trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi

trường. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo vệ môi trường

đề xuất trong giấy phép môi trường đã đăng ký.

Trong quá trình hoạt động của dự án, Công ty cam kết toàn bộ chất thải phát sinh phải

được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép trước khi xả ra môi

trường. Cụ thể như sau:

-Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại: Thu gom, lưu

giữ, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn phát sinh

trong quá trình sản xuất đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường theo đúng quy định tại

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

-Đối với nước thải: Đảm bảo đường ống thu gom nước thải tách biệt với nước mưa và

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=1; Kf=1,2) trước khi xả ra môi trường.

- Đối với khí thải: Đảm bảo khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kv=0,8; kp=1)

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

-Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn khu vực sản xuất đạt QCVN 22:2016/BYT;

QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT; TCVN 3733/2002/QĐ-BYT, QCVN

02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT.

Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng chống, khắc phục các sự

cố do cháy nổ, các rủi ro và các sự cố môi trường khác.

Công ty cam kết các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo,

đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ dự án đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của

pháp luật Việt Nam. Trường hợp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường mà chủ dự

án đã thực hiện không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các chất thải của quy trình sản xuất thì



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của “Nhà máy bê tông ly tâm dự ứng lực công suất 175.000 tấn/năm”

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 69

chủ dự án sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để cải tạo các công trình và

thay đổi các phương pháp quản lý cho phù hợp.

Báo cáo với cơ quan cấp phép môi trường khi có những thay đổi, điều chỉnh nội dung

giấy phép môi trường và chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ

quan cấp phép.

Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép

môi trường.

Thực hiện quan trắc môi trường theo tần suất trong báo cáo và cam kết lập báo cáo

công tác bảo vệ môi trường hằng năm khi dự án đã đi vào hoạt động.

Cam kết hoàn thành các công trình xử lý môi trường khi hệ thống đi vào hoạt động.

Cam kết thực hiện công tác vận hành các công trình xử lý môi trường, đảm bảo không

phát sinh chất thải gây ô nhiễm theo luật pháp quy định;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu xảy ra vi phạm liên quan đến công tác

thực hiện bảo vệ môi trường của dự án.
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PHỤ LỤC BÁO CÁO

Phụ lục 1: Giấy tờ pháp lý công ty:
1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Giấy chứng nhận QSD đất phường Khánh Bình
4. Giấy chứng nhận QSD đất phường Thạnh Phước
5. Giấy phép xây dựng.
6. Giấy phép xả thải vào nguồn nước
7. Hợp đồng cấp nước
8. Giấy chứng thẩm duyệt hệ thống PCCC.
9. Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
10.Hợp đồng thu gom xử lý chất thải nguy hại.
11.Hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.
12.Hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
13.Chứng từ giao nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường.
14.Chứng từ giao nhận chất thải nguy hại.

Phụ lục 2: Bản vẽ công ty
1. Bản vẽ mặt bằng tổng thể
2. Bản vẽ thu gom và thoát nước mưa
3. Bản vẽ thu gom và thoát nước thải
4. Bản vẽ thiết bị xử lý khí thải.

Phụ lục 3: Kết quả đo đạc và hồ sơ năng lực đơn vị quan trắc môi trường
1. Phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường.
2. Chứng nhận Vimcert và Chứng nhận Vilass
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